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Quả địa cầu này được tồn tại là do sự cân bằng và hòa hợp tự nhiên giữa con người, vũ trụ và đất đai. Những nỗ lực của con người để sản xuất mưu sinh và làm đời sống tốt đẹp hơn đang làm xáo trộn mức quân bình đó, dĩ nhiên phát sinh các lực lượng thù nghịch đối kháng tác động nhân tạo vào bối cảnh thiên nhiên. Sản xuất nông nghiệp, tùy theo mức độ thâm canh, sinh ra các dịch hại trầm trọng hay không đáng kể. Nền nông nghiệp cổ truyền không sử dụng các chất hóa học nông nghiệp, năng suất thấp, nhưng bền vững hàng ngàn năm và đã không tạo ra nhiều nạn dịch hại khủng khiếp như từng chứng kiến hiện nay, ngoại trừ các thiên tai khô hạn, bão lũ hoặc nạn châu chấu gây mùa màng thất thoát lớn. Cao điểm hoành hành của các dịch hại đã xảy ra cùng lúc với cuộc Cách Mạng Xanh bùng phát, với sử dụng các giống lúa cao năng, nhiều chất hóa học nông nghiệp và thâm canh hai ba vụ lúa mỗi năm. Với các kinh nghiệm lâu đời và nhứt là từ cuộc Cách Mạng Xanh trong thập niên 1970s-1990s, các biện pháp kiểm soát và đối phó với các dịch hại đã chuyển hóa từ phương pháp phòng ngừa và trị liệu đến hệ thống quản lý tổng hợp do nông dân hợp tác chủ động để đảm bảo thu hoạch tối đa vào cuối vụ.  

Hiện nay, mỗi năm thế giới đã tốn mất hàng tỉ đô la để bảo vệ mùa màng bằng nhiều phương pháp khác nhau, từ lai tạo các giống kháng sâu bệnh, cỏ dại đến làm đất, điều chỉnh mực nước, sức lao động và các chất hóa học nông nghiệp. Mức tiêu thụ các chất hóa học này càng ngày càng tăng thêm. Thế giới đã chi tiêu cho thuốc sát trùng, sát khuẩn và các loại thuốc diệt cỏ từ hơn 2 tỉ đô la trong 1961 lên hơn 59 tỉ đô la trong 2003. Trong đó, châu Âu và các nước Baltics chi tiêu nhiều nhứt, gần 27 tỉ đô la mỗi năm, sau đó châu á gần 11 tỉ đô la và Bắc Mỹ gần 10 tỉ đô la trong 2003 (Bảng 1). Chiều hướng sử dụng chất hóa học có khuynh hướng tăng theo thời gian, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho súc khoẻ con người và môi trường.

Bảng 1: Trị giá các chất hóa học nông nghiệp tiêu thụ trong nông nghiệp ở cấp vùng 

và thế giới (x 1.000), 1961-2003 

	 Thế giới/vùng
	1961
	1970
	1980
	1990
	2000
	2003

	 Thế giới
	2.154.021
	5.800.334
	32.249.240
	41.531.255
	48.455.165
	59.797,474

	 Châu Phi
	188.565
	420.326
	2.467.893
	1.677.954
	1.921.097
	2.318,849

	 Châu Á
	384.717
	1.126.470
	6.331.418
	9.632.711
	10.069.097
	10.656,304

	 Châu Âu & Nước Baltic 
	
	
	
	
	20.167.001
	26.854,729

	 Châu Mỹ La Tinh & Caribbean
	295.037
	719.569
	3.094.909
	2.575.311
	5.545.699
	6.876,390

	 Cận Đông
	95.480
	198.955
	1.810.575
	1.691.480
	1.963.599
	1.941,868

	 Bắc Mỹ
	253.253
	730.805
	4.596.627
	5.466.667
	7.784.980
	9.675,247

	 Quần Đảo Thái Bình Dương
	87.491
	167.401
	718.335
	960.994
	1.836.494
	2.029,139


Nguồn: FAOSTAT, 2005

1.

TIếN TRìNH BảO Vệ Vụ MùA
ý niệm về bảo vệ sản xuất nông nghiệp đã phát sinh từ cuộc cách mạng đầu tiên của nhân loại, khi con người bắt đầu với nền nông nghiệp sơ khai từ hơn 10 thiên niên kỷ trước, chỉ nhằm bảo đảm sản lượng đáp ứng nhu cầu cần thiết hàng ngày. Vì thế tiến trình bảo vệ lúa có thể phân chia làm bốn giai đoạn: 

· Hòa hợp thiên nhiên, 

· Tự vệ chống các dịch hại,

· Phòng ngừa và diệt sát các dịch hại, và 

· Quản lý tổng hợp các dịch hại hay quân bình thiên nhiên.  

1.1.
Hòa hợp thiên nhiên

Từ lúc con người đã ý thức được nền nông nghiệp có thể cung cấp cho họ thức ăn hàng ngày thay vì phải di chuyển thường xuyên để kiếm ăn bằng săn bắt và hái lượm với nhiều sức lao động và nguy hiểm vượt khả năng tự vệ của mình. Con người bắt đầu nuôi dưỡng, thuần thục các súc vật man dã và các loại cây cỏ thiên nhiên để có đủ thức ăn hàng ngày và bớt di chuyển để có đời sống ổn định hơn. Họ tìm những nơi có thể sản xuất đủ thực phẩm như lưu vực sông rạch, bờ biển, thung lũng và đồi núi để chăn nuôi, trồng trọt nuôi sống từng nhóm hoặc nhiều người trong thời gian lâu dài. Khi dân số tăng thêm và khả năng cung cấp thức ăn của đất đai bị suy giảm, con người phải di chuyển tìm các nơi thiên nhiên khác để tiếp tục trồng trọt và săn bắt. Do đó, hệ thống du canh bắt đầu và còn hiện diện đến ngày nay.  

Các bộ lạc trồng lúa xuất hiện ở khắp châu á khoảng 5.000-6.000 năm trước. Trong hệ thống du canh, con người đã tạo ra được sự hài hòa giữa nhu cầu của họ và thiên nhiên. Họ đốt phá rừng làm rẫy để sản xuất nhiều thực phẩm và để định cư lâu dài hơn. Sau hai hoặc ba mùa rẫy, họ đi tìm các nơi thích hợp khác để tiếp tục sản xuất mưu sinh. Rồi 10-20 năm sau, họ có thể trở lại trồng trọt các nơi làm rẫy củ, mà cây cỏ và dinh dưởng đất đai được tái tạo và phục hồi thiên nhiên. Đây là một hệ thống canh tác hòa hợp rất hoàn hão với thiên nhiên để mưu cầu sinh tồn của con người.

1.2. Tự vệ chống các dịch hại

Từ 3.000-4.000 năm trước, để có đời sống ổn định lâu dài và nền văn minh phát triển, con người phải định cư lâu dài và thường trực hơn, chủ yếu ở các lưu vực sông ngòi, bờ biển và các thung lũng, nơi dễ dàng sản xuất ra nhiều  thực phẩm và các sinh hoạt cộng đồng cần thiết để bảo vệ các tập thể và quốc gia.  

Khi mức cung cầu thiên nhiên trong một xã hội bị mất quân bình trong trường hợp dân số gia tăng, con người phải tự nỗ lực bằng mọi cách với khả năng và trình độ của mình trong từng thời kỳ để tăng gia sản xuất và bảo đảm an toàn sự sống của xã hội. Vì vậy, con người bắt đầu gây ra xáo trộn thế quân bình thiên nhiên, khi họ muốn đất đai, cây cối và gia súc sản xuất thật nhiều.  

Do kiến thức khoa học còn sơ khai, trình độ văn minh còn thấp, nông dân chỉ bảo vệ mùa màng bằng kinh nghiệm của mình với các phương tiện thô sơ để ngăn ngừa và chữa trị các loại sâu bệnh phá hại quan trọng, như sau:
· Pha trộn nhiều giống lúa khác nhau (>2-3 giống lúa).

· Lựa chọn các giống ít bị sâu bệnh phá hại để trồng.

· Chọn ngày gieo hạt theo thời tiết.

· Dọn ruộng đất, bờ đê, mương rạch sạch sẽ để tránh những ổ chứa nhiều sâu bệnh.

· Cày ải để diệt sâu bệnh trong đất và cỏ dại.

· Đốt cháy hoăc chôn vào đất các rơm rạ, đặc biệt những nơi bị nhiễm nhiều sâu bệnh.

· Đối với sâu bọ: dùng đèn, bẩy để bắt các bướm đêm, bắt sâu và lấy trứng bằng tay, kiểm soát mực nước, dùng dầu thả trên mặt nước, nuôi vịt trong ruộng lúa và dùng bẫy mồi, xông khói (chim, chuột, thú rừng).

· Đối với các loại bệnh, rất ít chú ý tới.  Chỉ chọn giống tốt của vụ mùa vừa qua và chăm sóc kỹ lưỡng qua làm đất, làm cỏ dại và giữ nước đầy đủ suốt vụ, với mục đích tạo ra nhưng cây lúa lành mạnh có thể chống các bệnh tật.

1.3.
Phòng ngừa và chữa trị các dịch hại

Từ thế kỷ XIX, con người đã biết sử dụng các hóa chất để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Nông dân đã biết sử dụng các giống lúa tốt có khả năng kháng sâu bệnh cao, khử trùng hạt giống với các chất hóa học như mercuric bichloride, phenic acid và formal; hoặc dùng nước nóng ở 50oC để diệt tuyến trùng. Họ cũng dùng các loại thuốc sát trùng để vừa phòng ngừa và  tiêu diệt các loại côn trùng phá hại, nhưng còn ở mức độ giới hạn, chủ yếu ở các nước tiến bộ hoặc những đại nông của các nước đang phát triển có phương tiện đầu tư vào bảo vệ mùa màng. 

Cho đến thập niên 1960s-1980s, trong quá trình của cuộc Cách Mạng Xanh, nông dân trồng các giống lúa cao năng với các khuyến cáo của các nhà khảo cứu về sử dụng nhiều phân hóa học, nhứt là phân đạm, với công thức 120-60-60 cho lúa tưới tiêu và 60-60-40 cho lúa nước trời, và phun thuốc sát trùng ít nhứt ba lần mỗi vụ để phòng ngừa côn trùng phá hại như sâu ống, sâu cuốn lá, rầy lúa, bọ xít, v.v. Cuộc Cách mạng này đã gây ra xáo trộn, làm mất thế cân bằng trong thiên nhiên qua ba tác động chính:

· Sử dụng phận đạm quá nhiều làm cho cây lúa đâm chồi, nẩy nở và phát triển mạnh, tạo ra môi trường tối hão cho hoạt động của các loại sâu và bệnh như dịch hại rầy nâu, bệnh cháy lá và bạc lá bùng phát mạnh mẽ và đồng loạt, khiến thiệt hại vật chất đáng kể trên thế giới, chủ yếu rầy nâu ở châu á.

· Các giống lúa cao năng nửa lùn thường không có hoặc có ít quang cảm nên chu kỳ sinh trưởng ngắn từ 90 đến 130 ngày, giúp cho thâm canh vụ tăng nhanh. Trong các chương trình thủy lợi, lúa được trồng 2 hoặc 3 vụ mỗi năm. Ngay cả trong một mùa mưa 6 tháng, nông dân có thể trồng hai vụ lúa với nước trời. Đây là điều kiện lý tưởng cho các sâu bệnh có môi trường tốt để tiếp tục sinh sản quanh năm.

· Các khuyến cáo của các nhà khảo cứu trên thế giới về phương pháp phòng ngừa và trị liệu tức khắc các loại sâu trong canh tác lúa cải tiến đã tạo ra mất cân bằng sinh học trong các quần thể lúa, vì thuốc sát trùng giết chết cả các loại sâu bọ dịch hại và các loại côn trùng thù nghịch thiên nhiên đang sống cộng sinh với lúa. Do đó, các côn trùng dịch hại phát triển nhanh hơn vì lực lượng côn trùng thù nghịch thiên nhiên yếu kém, không có khả năng ngăn chận hữu hiệu các loại côn trùng phá hại.  Nhiều nông dân ở các vùng thâm canh lúa đã phun thuốc sát trùng 5-7 lần trong mỗi vụ lúa, mà không cần biết ruộng lúa có bị sâu rầy đang phá hại hay không. Chẳng hạn, phun thuốc trong vòng 30-35 ngày sau khi cấy hoặc gieo mạ là không cần thiết mà còn tiêu diệt cả thù nghịch thiên nhiên vào đầu vụ lúa. Không cần phun thuốc khi sâu nách xuất hiện ở đầu vụ mùa, vì những chồi bị chết sẽ được thay thế bằng những chồi mới qua luật bù trừ. Câu châm ngôn “Phun thuốc như chế dầu vào lửa” rất đúng cho dùng thuốc sát trùng để giết rầy - Càng phun thuốc rầy càng nhiều!

Cho nên, dịch rầy nâu phát triển mạnh mẽ và đồng loạt ở các nước trồng lúa nhiều như Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka, ấn Độ, Thái Lan, v.v. vào năm 1978, 1986 và 1991 vì loại rầy nâu có thể di chuyển rất xa. Vào năm 2001, thế giới đã sử dụng 186.200 tấn thuốc sát khuẩn, 86.700 tấn thuốc sát trùng, 201.200 tấn thuốc diệt cỏ và 1.400 tấn thuốc diệt chuột. Các nước trên thế giới dùng chất hóa học nông nghiệp để bảo vệ mùa màng được ghi nhận trong Bảng 2.

Bảng 2:  Mức tiêu thụ các chất hóa học nông nghiệp của các nước để bảo vệ 

mùa màng, 2001

	Quốc gia và thế giới
	Các chất hóa học nông nghiệp (tấn)


	
	Thuốc diệt nấm

và vi khuẩn
	Thuốc diệt cỏ
	Thuốc sát trùng
	Thuốc diệt chuột

	Thế giới
	186.195
	201.166
	86.746
	1.378

	  Austria-áo
	1.336
	1.436
	99
	1

	  Bahrain
	0
	2
	6
	0

	  Belgium-Bỉ
	2.302
	4.908
	892
	1

	  Belize
	155
	365
	405
	794

	  Brazil
	9.527
	44.620
	21.544
	

	  Burundi
	0
	13
	22
	0

	  Cameroon
	451
	117
	113
	1

	  Cape Verde
	1
	
	4
	

	  Costa Rica
	5.237
	2.980
	1.468
	0

	  Czech Republic
	1.050
	2.590
	157
	8

	  Denmark
	538
	2.313
	71
	3

	  Dominican Republic
	3.069
	2.904
	900
	59

	  Ecuador
	1.702
	3.068
	1.034
	8

	  Eritrea
	
	
	28
	

	  Estonia
	12
	298
	3
	

	  Ethiopia
	15
	454
	153
	7

	  Finland
	192
	1.120
	35
	0

	  France-Pháp
	54.130
	32.122
	2.487
	0

	  Germany- Dức
	7.912
	14.942
	1.255
	80

	  Ghana
	13
	22
	47
	0

	  Greece-Hy Lạp
	4.860
	2.650
	2.638
	8

	  Guinea-Bissau
	0
	0
	82
	

	  Hungary
	1.637
	3.149
	298
	20

	  Iceland
	0
	5
	1
	0

	  Ireland
	429
	1.405
	65
	1

	  Italy-ý
	48.221
	9.982
	8.874
	24

	  Kenya
	711
	562
	303
	2

	  Lithuania
	102
	533
	7
	0

	  Madagascar
	41
	22
	22
	0

	  Malta
	68
	18
	23
	0

	  Mauritius
	177
	1.042
	605
	56

	  Netherlands-

Hà Lan
	3.951
	3.093
	275
	0

	  New Zealand-

Tân Tây Lan
	616
	2.269
	249
	1

	  Nicaragua
	600
	1.452
	1.904
	75

	  Niger
	0
	
	31
	0

	  Norway
	119
	378
	11
	

	  Pakistan
	229
	1.030
	10.611
	1

	  Paraguay
	643
	7.389
	1.706
	0

	  Poland-Ba Lan
	2.815
	4.748
	549
	0

	  Portugal- Bồ Đào Nha
	11.562
	2.235
	415
	147

	  Romania
	2.802
	3.960
	1.110
	

	  Rwanda
	1
	1
	69
	0

	  Senegal
	7
	76
	198
	0

	  Slovakia
	537
	2.136
	175
	34

	  Slovenia
	921
	362
	81
	19

	  Sweden-Thụy Điển
	209
	1.435
	21
	

	  Switzerland- Thụy Sĩ
	706
	656
	93
	1

	  Syrian Arab Republic
	1.248
	705
	994
	12

	  Turkey-Thổ Nhĩ Kỳ
	4.046
	5.964
	13.169
	6

	  United Kingdom-Anh Quốc
	4.962
	22.841
	1.596
	1

	  Uruguay
	942
	2.812
	187
	0

	  Viet Nam
	5.391
	3.982
	9.661
	8


Nguồn: FAOSTAT, 2005

1.4.
Quản lý tổng hợp các dịch hại (IPM)

Các nhà nghiên cứu lúa gạo đã phát hiện các hiện tượng bất thường nêu trên trong phương pháp ngừa và trị - mất thế cân bằng thiên nhiên do dùng thuốt sát trùng quá độ - vào cuối thập niên 1970s. Càng phun nhiều thuốc sát trùng, dịch sâu rầy càng phát triển mạnh! Từ đó, khái niệm về “Quản Lý Tổng Hợp Dịch Hại” hay IPM (Integrated Pest Management) trong ngành trồng lúa được chú ý đến. Phương pháp bảo vệ mùa màng mới này là một biện pháp tổng hợp sử dụng các giống kháng sâu bệnh, thuốc sát trùng khi cần, phương pháp canh tác cải thiện và kiểm soát sinh học.

1.4.1. 
Tiến trình áp dụng quan niệm IPM

Thực ra, khái niện IPM đã được áp dụng từ thập niên 1950s. Nông dân của các nước tiên tiến đã dùng IPM cho một số cây ôn đới hàng niên như bông vải, alfalfa và cây đa niên như cao su, dừa dầu và cây trà từ 1957. Vào năm 1984, khóa họp thứ 12 của cơ quan FAO/UNEP, diễn ra ở Rome, đã khuyến cáo rằng FAO nên chú ý nhiều hơn nữa đến các biện pháp tổng hợp trong công tác bảo vệ mùa màng, vì một số sâu bọ đã kháng lại thuốc sát trùng (FAO/UNEP, 1984). Nông dân cũng đã nhận thức dùng thuốc sát trùng lâu ngày không còn hiệu quả như lúc ban đầu đối với côn trùng.

Vào đầu thập niên 1980s, FAO đã trợ giúp kỹ thuật cho một số nước ở châu á như Bangladesh, ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam, và một vài nước ở Đông Phi Châu tổ chức các thí điểm trình diển về IPM. Một dự án lớn về IPM đã thành công nổi bật nhứt trong ngành trồng lúa ở Indonesia. Vào năm 1986, dịch rầy ở nước này đã tác hại trầm trọng cho vụ lúa gấp 4 lần vụ mùa trước, nhưng nông dân không có đủ thuốc sát trùng và giống lúa kháng để đối phó.  Chính phủ Indonesia rất lo ngại dịch rầy này có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu tự túc về lúa mà họ đã đạt được từ 1984. Nhờ vào kết quả khảo cứu từ 1979-1986, các chuyên viên côn trùng học đã hiểu được thuốc sát trùng đã giết cả các côn trùng phá hại và côn trùng thù nghịch thiên nhiên có lợi cho cây lúa (Bảng 3); từ đó gây ra tình trạng bất quân bình sinh học trong ruộng lúa. Sau khi phun thuốc nhiều lần, các loại sâu bọ sinh sản càng nhiều hơn vì dân số côn trùng thù nghịch thiên càng ngày ít đi.

Vì thế, vào cuối năm 1986, Tổng Thống Suharto của nước Indonesia đã tuyên bố phát động một chiến dịch rầm rộ về IPM trên toàn quốc, với sự yễm trợ của FAO, và đồng thời ra lệnh cấm bán 57 trong danh sách 63 loại thuốc sát trùng không cần thiết, nhưng có hại cho sức khoẻ con người và môi sinh; và hủy bỏ bao cấp cho các loại thuốc sát trùng đó. Điều này đã giúp cho nước này tiết kiệm được 120 triệu đô la mỗi năm, môi trường ít bị ô nhiễm, và giá thành sản xuất lúa hạ thấp hơn. Theo cuộc nghiên cứu kinh tế về IPM ở Indonesia, chi phí cho việc tập huấn mỗi học viên tốn độ 10 đô la và mỗi nông dân đã được huấn luyện sẽ tiết kiệm được từ 10-30 đô la cho mỗi hecta lúa mỗi vụ mùa, do ít sử dụng đến thuốc diệt trùng (The Indonesian National IPM Program). 

Từ kết quả bảo vệ mùa lúa thành công ở Indonesia, FAO đẩy mạnh nỗ lực khuyến khích các nước khác như Việt Nam, Phlippines, Bangladesh, Sri Lanka, v.v. áp dụng triệt để phương pháp IPM. Phương pháp này đang được phổ biến mạnh mẽ cho canh tác lúa và các màu khác ở châu Phi và châu Mỹ La Tinh.

Trong tiến trình phát triển quan niệm IPM có ba điểm “sửa sai” đáng chú ý:

i) Vào lúc ban đầu, nguyên tắc IPM không bao gồm các giống lúa kháng sâu bệnh vì một vài nghiên cứu lẻ tẻ cho thấy rằng các giống lúa kháng sâu rầy cũng sẽ kháng các loại côn trùng thù nghịch thiên nhiên. Tuy nhiên, kết luận này đến hôm nay chưa được xác định rõ ràng.

ii)  Phương pháp IPM không chủ yếu làm cây lúa tăng thêm năng suất mà chỉ giúp một phần cho vụ lúa đạt được năng suất tiềm thế của nó. Nghĩa là IPM chỉ là một trong những yếu tố làm tăng năng suất lúa.  Nhiều nhà côn trùng học lúc bấy giờ cho rằng IPM làm tăng năng suất lúa ở Indonesia trong thập niên 1980s.

iii)  IPM ban đầu chỉ chú ý vào diện côn trùng và phương pháp phổ biến được gọi là “trường học ruộng nông dân” (farmers field school) mà thôi, nhưng sau đó bao gồm thêm các diện khác như tình trạng cây lúa và các phương pháp canh tác nông học tiến bộ. 

1.4.2.

Nguyên tắc IPM 

IPM là một tiến trình chuyển hóa từ công tác chuyển giao kỹ thuật cứng nhắt với các khuyến cáo hướng dẩn nông dân bão vệ vụ mùa từ biện pháp phòng ngừa và chữa trị đến đề cao vai trò của nông dân trong chủ động áp dụng kỹ thuật khi cần thiết để có lợi tức kinh tế cao và bảo vệ môi trường. Tổng quát, có 4 nguyên tắc chính của IPM (Kenmore and Brader, 1990):
i) Trồng các giống lúa kháng sâu bệnh và áp dụng các phương pháp canh tác bảo vệ mùa màng hữu hiệu để có năng suất cao. Như dùng giống tốt, cày bừa kỹ lưỡng, cấy đúng ngày và tuổi mạ non (tối đa 3 tuần lễ), dùng phân hóa học vừa đủ và phân hữu cơ, diệt trừ cỏ dại đúng lúc và giữ mực nước thích ứng với từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Các kỹ thuật này làm giảm bớt áp lực của sâu bệnh phá hại và đồng thời tạo điều kiện tốt cho cây lúa phát triển tối hão.

ii) Bảo vệ các côn trùng thù nghịch thiên nhiên, như các nhện lúa, Carabids, Lady beetles, Cyrtorhinus, nấm Hirsutella, sâu bọ trong nước, ký sinh trùng, cá, ếch nhái, chim, vịt,…(Bảng 3). Tránh áp dụng thuốc sát trùng càng nhiều càng tốt để làm tăng gia số lượng côn trùng thù nghịch thiên nhiên, đồng thời tiết kiệm chi phí cho dùng thuốc sát trùng. Do đó, cần phân biệt loại côn trùng phá hại và côn trùng thù nghịch thiên nhiên.

iii) Quan sát ruộng lúa hàng tuần để theo dõi và kiểm tra sự xuất hiện của côn trùng phá hại và côn trùng thù nghịch, hầu lấy quyết định chính xác và đúng lúc trong việc bảo vệ mùa màng. Chỉ dùng đến thuốc sát trùng khi sự xuất hiện của sâu bọ phá hại vượt qua ngưỡng kinh tế (economic thresholds). Cần lưu ý rằng ngưỡng kinh tế này không những tùy thuộc vào từng loại côn trùng phá hại mà còn theo mỗi thời kỳ phát triển của cây lúa, cách dùng phân, mực nước trong ruộng lúa…

iv) Phối hợp nông dân trong cộng đồng địa phương để tổ chức áp dụng phương pháp IPM cùng lúc ở một nơi trong một khu vực, qua các buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm và rút ưu khuyết điểm cho các vụ mùa sau.  



1.4.3.

 Ưu và khuyết điểm của IPM


Ưu điểm:


-  Tiết kiệm thuốc sát trùng, giảm giá thành sản xuất lúa;

-  Tạo quân bình sinh học trong thiên nhiên;






-  Giảm bộc phát các dịch hại quan trọng;






-  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.


Khuyết điểm:
-  Rất tốn kém trong vấn đề tổ chức, huấn luyện;







-  Rất khó xác định ngưỡng kinh tế đối với nông dân;

-  Lúc đầu IPM chỉ chú trọng nhiều đến thuốc sát trùng mà bỏ quên các yếu tố sản xuất khác, như giống kháng và các quản lý nông học. Gần đây mới thêm yếu tố sản xuất, nên gọi là IPPM (integrated pest and production management) thay vì IPM (integrated pest management).

-  Các khuyến cáo thiếu chỉ tiêu để thực hiện, như đã thấy trong Kiểm Tra lúa (Rice check);

-  Nông dân thiếu ghi chép và rút ưu khuyết điểm để cải thiện sản xuất trong mùa tới; 

 
Do đó, rất hữu ích đối với nông dân, nếu kỹ thuật IPPM được phối hợp chặt chẽ với Kiểm Tra lúa để cải tiến sản xuất, thu hẹp khoảng cách năng suất giữa nông dân và trung tâm thí nghiệm và nâng cao lợi tức cho người trồng lúa.  

Bảng 3: Côn trùng, ký sinh trùng và mầm bệnh thù nghịch thiên nhiên của các loại dịch hại của cây lúa

Nhóm/loại














Thù nghịch thiên nhiên

Côn trùng thù nghịch
-Lady beetles: Harminia octomaculata (Fabricius) và Menochilus sexmaculatus (Fabricius)

-Ground beetles: Ophionea nigrofasciata (Schmidt-Goebel)

-Dế: Metioche vittaticollis (Stal) và Anaxipha longipennis (Serville)

-Châu chấu: Cococephalus longipennis (de Haan)


-Bọ nước: Microvelia douglasi atrolineata Bergroth, Mesovelia vittigera (Horvath) và Limmogonus fossarum (Fabricius)

-Bọ cây: Cyrtorhinus lividipennis Reuter, Polytoxus fuscovittatus (Stal)





-Damseflies: Agriocnemis pygmaea (Rambur) và Agriocnemis femina femina (Brauer)





-Earwig: Euborelli stali (Dohrn)





-Kiến: Solenopsis geminate (Fabricius))




-Trứng rầy-Wasp:Panstenon nr. Collaris Boucek



-Nhện sói: Lycosa pseudoannulata (Boesenberg và Strand))

-Nhện lynx: Oxyopes javanus Thorell và Oxyopes lineatipes (C.L. Koch))






-Nhện nhảy: Phidippus sp.






-Nhện lùn: Attpena (=Callitrichia) formosana (Oi)



-Nhện Orb: Argiope catenulate (Doleschall) và Araneus inustus (L. Koch)











-Nhện hàm dài: Tetragnatha maxillosa Thorell)

Ký sinh trùng của:
-Trứng sâu ống –wasp: Tetrastichus schoenobii Ferriere, Telenomus rowani (Gahan)


-Trứng bọ xít đen-wasps: Psix lacunatus Johnson và Masner, Telenomus cyrus (Nixon)

-Trứng của rầy-wasps: Gonatocerus spp., Anagrus optabilis (Perkins), Anagrus flaveolus Waterhouse, Oligosita naias Girault, Oligosita aesopi Girault

-Rầy-wasps: Haplogonatopus apicalis Perkins, Pseudogonatopus nudus Perkins, Pseudogonatopus flavifemur Esaki và Hashimoto

-Rầy – strepeiptera: Halictophagus spectrus Yang

- Rầy xanh – Bướm: Tomosvaryella subvirescens (Loew), Tomosvaryella oryzaetora (Koizumi), Pipunculus mutillatus (Loew), Pipunculus javanensis de Meijere
-Trứng và Nhộng-wasp: Trichomalopsis apanteloctena (Crawford)

-Trứng sâu cuốn lá-wasp: Copidosomopsis nacoleiae (Eady)

- ấu trùng của sâu ống: Amauromorpha accepta metathoracica (Ashmead), Xanthopimpla flavolineata Cameron, Stenobracon nicevillei (Bingham), Phanerptoma sp.

- ấu trùng của sâu cuốn lá: Trichomma cnaphalocrosis Uchida, Macrocentrus philippinensis Ashmead, Cardiochilesphilippinensis Ashmead, Cotesia (=Apanteles) angustibasis (Gahan), Goniozus nr. Triangulifer Kieffer, Elasmus, sp.

- ấu trùng: Itoplectis narangae (Ashmead), Charops brachypterum Gupta và Maheswary, Temelucha philippinensis (Ahshmed), Cotesia (=Apanteles) flavipes Cameron

- ấu trùng của ruồi whorl maggot-wasp: Opius sp. 

- ấu trùng của sâu cutworm: Snellius (=Microplitis) manilae (Ashmead)

- ấu trùng/nhộng: Brachymeria lasus (Walker), Brachymeria excarinata Gahan, Brachymeria sp.

- ấu trùng của Skipper –Bướm: Argyrophylax nigrotibialis (Baranov)

Mầm bệnh:


Bệnh nấm:

Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin
Metarhizium flavoviride Gams and Roszypal Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin Hirsutella citriformis Speare Nomuraea rileyi (Farlow) Samson







Bệnh siêu vi khuẩn:








Nuclear polyhedrosis viruses








Granulosis viruses

_______________________________________________________________________

Nguồn: Shepard et al., 1986

2.

CáC LOạI SÂU BệNH KHáC NHAU ở CáC LụC ĐịA

Do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và lề lối canh tác lúa khác nhau của các lục địa, một số côn trùng và bệnh lúa có tính cách chuyên biệt cho mỗi lục địa, nhưng đa số sâu bệnh cùng loại xuất hiện gây phá hại lúa gần tương tự nhau trên thế giới, với mức độ nguy hiểm khác nhau. 

2.1.
Côn trùng:  

Mỗi lục địa có một số côn trùng riêng biệt (Bảng 4), nhưng cũng có một số sâu bọ phá hại giống nhau. ở châu Phi, có rất nhiều loại côn trùng giống như ở châu Á, nhưng chỉ khác loài. Chẳng hạn:

· Sâu ăn lá và thân lúa: Châu Á có nhiều Nilaparvata lugens (rầy nâu), Sogatella fucifera (rầy lưng trắng), trong khi châu Phi có nhiều Nilaparvata meander (rầy nâu), Tettigella spectra (rầy trắng). Châu Mỹ La Tinh có Tagosodes orisiculus mà hai lục địa kia không có.

· Sâu đục thân: Châu Á có Chilo suppressalis (sâu đục thân đốm vằn), Orseolia oryzae(lúa hành); châu Phi có sâu đục thân Chilo zacconius và Chilo Scirpophaga, lúa hành Orseolia oryzivora.  Châu Mỹ La Tinh có đục thân Rupela albinella (bướm trắng) và Diatraea saccharalis mà hai lục địa kia không có. 

· Tầm quan trọng phá hại của côn trùng: 

  

-  Châu Á á:  Rầy nâu, sâu cuốn lá và sâu ống.

-  Châu Phi: Sâu ống, ruồi hành (rice gall midge) và sâu cuốn lá.

-  Châu Mỹ: Dịch hại côn trùng rất ít ở Bắc Mỹ.   

Bảng 4: Các sâu và bệnh chính của cây lúa ở Châu á, Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh

	Các loại dịch hại

Của cây lúa


	CHÂU Á

	CHÂU PHI
	CHÂU Mỹ LA TINH

	Côn trùng
	
	
	

	
	
	
	

	Cắn phá hạt lúa
	Leptocorisa
	Stenocoris claviformis.
	

	
	Scotinophara spp.(bọ xít đen)
	Aspavia armigera.
	

	
	Nezara viridula
	Nezara viridula (bọ xít xanh)
	

	
	
	
	

	Cắn phá lá và thân lúa
	Nilaparvata lugens
	Nilaparvata meander
	Tagosodes orisiculus

	
	Nephotettix spp.(rầy xanh)
	Nephotettix spp.
	

	
	Sogatella fucifera (rầy lưng trắng)
	Sogatodes cubanus
	

	
	Brevennia rehi
	White flies
	

	
	Thrips
	Mites
	

	
	
	Tettigella spectra (rầy trắng)
	

	
	
	Nymphula sp
	

	
	
	
	

	Cắn phá lá lúa
	Dicladispa armigera (bù lạch)
	Epilachna similes
	

	
	Cnaphalocrosis medinalis (sâu cuốn lá)
	Nymphula stagnalis,

Nymphula depunctalis
	

	
	Hydrellia spp.(ruồi lúa)
	Hispids
	

	
	Nymphula depunctalis
	Hydrellia sp.
	

	
	Spodoptera maurita
	Spodoptera sp.
	

	
	
	Cnaphalocrosis medinalis (sâu cuốn lá)
	

	
	Châu chấu
	Châu chấu
	

	
	
	
	

	Đục và ăn bên trong thân lúa
	Tryporyza incertulas
	Chilo zacconius và Chilo Scirpophaga.
	Rupela albinella (sâu đục thân bướm trắng)

	
	Chilo suppressalis (sâu đục thân đốm vằn)
	Maliarpha separatella
	Diatraea saccharalis

	
	Chilo polychrysus (đầu đen)
	
	

	
	Sesamia inferens (hồng)
	Sesamina spp.
	

	
	Scirpophaga incertulas (vàng)
	
	

	
	Orseolia oryzae(ruồi lúa hành)
	Orseolia oryzivora
	

	
	Diopsis macrophthalma
	Diopsis macrophthalma
	

	
	
	
	

	Ăn rễ cây lúa
	Dế nhủi
	Mối (Pericapritermes socialis)
	

	
	Mối
	Dế nhủi (Gryllotalpa Africana)
	

	
	
	Root aphid 

(Tetraneura nigriabdominalis)


	

	
	
	Heteronychus oryzea
	


Nguồn: 

1) Chaudhary et al., 2004

2) IRRI, 1985

3) CIAT and IRRI, 1992 

4) Notteghem and Baudin. 1981. 

2.2.
Bệnh lúa

Đối với bệnh lúa, dường như các lục địa đều có cùng các loại bệnh giống nhau, nhưng chỉ khác ở mức độ phá hại mà thôi, như bệnh cháy lá (Pyricularia oryzae Cav. Ceratosphaeria grisea Hebert), bệnh đốm nâu (Dreschlera oryzae Subrmanian & Jain), bệnh gạch nâu (Cercospora oryzae Miyake), bệnh thối bẹ (của lá cờ) (Acrocylindrium oryzae Sawada), bệnh đốm vằn (Rhynchosporium oryzae Hashioko & Yokogi), bạc lá (Xanthomonas campestris pv oryzae Uyeda & Ishiyama), bệnh bạc bẹ (Rhizoctonia solani Kuhn), bệnh sọc nâu (Xanthomonas translucens (Jones, Johnson & Reddy), bệnh than (Ustilaginoidea virens (Cooke) Tak, bệnh tuyến trùng,…  

Ngoại trừ, châu Phi có loại siêu vi khuẩn đốm vàng (rice yellow mottle virus) do vector Sesselia pusilla Gerstaeker, châu Mỹ La Tinh có bệnh siêu vi khuẩn Hoja blanca (do vector Sogatodes oryzicola (Muir) và S. cubanus (Crawf.)) mà các lục địa khác không có. ở châu á, bệnh lúa cỏ lùn (do vector rầy nâu Nilaparvata lugens), bệnh vàng lùn (do vector rầy xanh Nephotettix cuncticeps), bệnh Tungro (Nephotettis virescens (Distant)) thường xảy ra hơn các lục địa khác. 

3.

CáC CÔN TRùNG, DịCH HạI LúA CHủ YếU Và QUảN Lý

Các loại dịch hại của cây lúa đã được nghiên cứu rất sâu rộng, báo cáo, xuất bản rất nhiều và đồng thời được phổ biến rộng rãi khắp nơi trong nước cũng như trên thế giới. Do đó, quyển sách này chỉ tóm lược về tình trạng tổng quát và mức độ phá hại của các loại côn trùng, bệnh tật quan trọng, loài gậm nhấm, chim, ốc và phương pháp quản lý mà thôi để tránh thiếu sót trong khi đề cập đến đề tài Bảo Vệ Lúa Tổng Hợp (IRRI, 1985; Brenière, 1983; Dingle et al., 1993; Pande et al., 1994; và Chaudhary et al., 2004).

3.1.
Các loại côn trùng lúa quan trọng

Các loại côn trùng phá hại đã gây tổn thất hàng năm cho mùa màng và trở nên mối lo ngại hàng đầu của nông dân. Cây lúa thường được trồng ở những nơi có khí hậu ẩm ướt, cho nên côn trùng phát triển mạnh mẽ hơn những nơi có khí hậu khô ráo. Trên thế giới có hơn 100 loài côn trùng được xem là có hại cho cây lúa, nhưng chỉ độ 20 loài có thể gây thiệt hại kinh tế đáng kể. Trong số này, các côn trùng như rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh, rầy zigzag, sâu cuốn lá, hispa lúa, bọ xít, ruồi hành, sâu đục thân, châu chấu, tuyến trùng và côn trùng kho vựa đã gây thiệt hại trầm trọng cho ngành sản xuất và tồn trữ lúa gạo trong thế kỷ vừa qua.  

Các loại sâu rầy này tấn công tất cả các bộ phận của cây lúa từ rễ đến thân, lá, bẹ và hạt lúa trong một hoặc các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và hậu thu hoạch. Cũng có những côn trùng thù nghịch thiên nhiên, có lợi ích cho nhà nông; nhưng chỉ ở mức độ giới hạn, cho nên nông dân có thể dùng các phương pháp canh tác thích ứng để sử dụng lợi ích của các côn trùng này chống phá côn trùng phá hại. Các giống lúa cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm tăng cường nội lực của cây lúa chống đỡ phá hại của côn trùng ở ngoài đồng ruộng và giảm thiểu dùng đến các thuốc sát trùng.   


3.1.1.

Rầy nâu: Rầy nâu (Nalaparvata lugens Stal) là loại sâu phát hại lúa trầm trọng nhứt ở châu á (Hình 1). Do tính chất đặc biệt của cây chủ, loại côn trùng này phát sinh ra nhiều “loại sinh học” (biotypes) khác nhau.  Loại sinh học 1 và 2 được tìm thấy nhiều ở Đông Nam á, loại sinh học 3 là loài sinh học phòng thí nghiệm được sản xuất ra ở Philippines, và loài sinh học 4 xuất hiện ở bán đảo ấn Độ.

Rầy nâu gây thiệt hại cho cây lúa bằng cách hút nhựa trực tiếp và làm nghẹt hệ thống dẫn nhựa xylem và phloem của các bẹ lá, làm cháy cả một vùng lúa trong ruộng, còn gọi loài “cháy lúa” (hopper burn). Thiệt hại kinh tế có thể đến 100%. Ngoài ra, rầy nâu còn mang và truyền siêu vi khuẩn để gây ra bệnh Cỏ Lùn hoặc Lúa Lùn (Ragged stunt viruses) và làm thiệt hại từ 50-90% ruộng lúa do tỉ lệ hạt lép cao và gié lúa bị hư hại.


3.1.2.

Rầy lưng trắng: Rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horváth) là một trong những loại côn trùng chính ở Nam và Đông Nam á, vùng Thái Bình Dương, và nước úc. Loại rầy này cũng hút nhựa và làm nghẹt các hệ thống dẫn nhựa xylem và phloem ở các bẹ lá lúa.  Một khi số rầy sinh sản nhanh chóng và sinh sống bằng cách hút nhựa lúa này sẽ gây ra cháy lúa và làm thiệt hại đến 100%; tuy nhiên, rất may mắn là loại rầy này không có mang và truyền bệnh siêu vi khuẩn. 


3.1.3.

Rầy xanh: Có nhiều loại rầy xanh là những côn trùng gây thiệt kinh tế đáng kể cho lúa bằng cách hút nhựa của bẹ lá lúa và mang một số vectors siêu vi khuẩn, làm sút giảm năng suất lúa trầm trọng. Rầy xanh Nephotetix cinticepts (Uhler), được tìm thấy ở Nhựt Bổn, Trung Quốc và Triều Tiên, là một vector gây ra bệnh Lúa Lùn và siêu vi khuẩn vàng lùn (Hình 2 trên). Rầy Nephotetix virescens (Distant), được tìm thấy ở miền Nam và Đông Nam á, là một vector gây ra bệnh Vàng Lùn, Tungro, Penyakit merah và siêu vi khuẩn Lá Vàng-Cam. Rầy Nephotetix nigropictus cũng được tìm thấy ở  miền Nam và Đông Nam á, là một vector gây ra bệnh Lúa Lùn, Vàng lùn, Tungro, Lá Vàng-Cam và siêu vi khuẩn lùn hành.

3.1.4.

Rầy lá Zigzag (Recilia dorsalis Motschlsky) là một loại rầy lá có màu zigzag trên cánh và xuất hiện ở nhiều nước Nam và Đông Nam á. Loại rầy này chưa biết có gây ra cháy lúa bằng cách hút nhựa trực tiếp từ bẹ lá lúa, nhưng là một vector gây ra nhiều bênh siêu vi khuẩn trầm trọng cho cây lúa, gồm cả Lùn Hành (gall dwarf), Tungro, và Lá Vàng-Cam (Hình 2 dưới).
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Hình 1: Rầy nâu và ruộng lúa bị cháy       Hình 2: rầy xanh (trên) 

                            (ảnh IRRI, 1985)                           

và rầy zigzag (dưới) (ảnh IRRI, 1985)    

3.1.5.

Sâu cuốn lá: Sâu cuốn lá (Cnaphalocrosis medinalis Guénée) xuất hiện khắp thế giới, nhưng phổ biến hơn ở châu á và gây ít thiệt hại kinh tế cho lúa. Khi ấu trùng lớn cuốn phiến lá thành ống và ăn phá bì mô quang hợp, làm những nơi bị tấn công trở nên trắng. Nếu sâu cuốn lá tấn công vào giai đoạn lá cờ sẽ gây phá hại nhiều hơn. Sâu cuốn lá (Marasmia patnalis Bradley) cũng xuất hiện phá hại lúa rẫy được báo cáo ở Philippines. Sâu cuốn lá sẽ phát triển nhiều ở những nơi có khí hậu ấm áp, đất đai phì nhiêu và có nhiều bóng mát.

3.1.6.

Sâu ống: Sâu ống (Nymphula depunctalis) xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu châu á và châu Phi. Thành trùng thuộc loại bướm đêm nhỏ, màu trắng. Chỉ có ấu trùng phá hại lá lúa.  Chúng cắt đỉnh lá lúa, làm thành những ống dài 2 cm và sống trong đó. Trong trường hợp trầm trọng, nhiều ống nổi trên mặt nước ngoài ruộng, đặc biệt ở nương mạ hay ruộng sau khi cấy; và cả vùng bị sâu phá có vẻ trắng nhạt vì đỉnh lá bị cắt. Chu kỳ của sâu độ 35 ngày.

3.1.7.

Army worm: Sâu army worm (Mythimna separata) có nhiều loại. Bướm màu nâu xám và cánh trước có chấm đen và những lằn gợn sóng bất thường. ấu trùng thường xuất hiện nhiều một lượt cắn phá lá lúa. Chúng ăn từ bìa lá và chỉ để lại gân chính giữa và thân. Loại sâu này thường xảy ra khi không có nước luôn giữ ở ruộng. Sâu còn có khi cắt phá ở gốc gié lúa.

3.1.8.

Sâu cắt: Sâu cắt (Spodoptera litura) thường phá hại lúa rẫy vì chúng cần một chu kỳ sinh trưởng hoàn toàn trên đất khô. Lúa ruộng cũng bị cắn phá do loại sâu này di cư từ các loài cỏ dại cận kề.  Sâu nhỏ cắt gốc mạ non. ấu trùng lớn hơn có thể cắn toàn cây lúa.

3.1.9.

Bù lạch: Bù lạch (Baliothrips biformis) là côn trùng rất nhỏ dài độ 1-2 mm, râu có 5-8 khúc và có cánh hoặc không cánh. Bù lạch phá hại lúa ở thời kỳ mạ non và lúc đâm chồi, đặc biệt khi ruộng không giữ nước đứng yên. Bù lạch trước tiên cắn phá lớp bì mô xanh của lá và hút nhựa. Phần lá bị tấn công từ màu trắng trở thành vàng- đỏ và làm cho phiến lá phải cuốn lại.

3.1.10.
Bọ Hispa lúa: Bọ Hispa (Hispa sp.) là một loại bọ gai màu xanh được bao bọc với nhiều gai xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, nhưng phổ biến hơn ở châu á (ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Nepal, Sumatra, Nam Trung Quốc) và châu Phi với mức độ phá hại dưới 5%. Bọ ăn lớp mô biểu bì từ mặt trên xuống dưới, nhưng thường để lại mặt dưới của lá lúa, tạo ra những vết trắng trong song song không đều đặn với đường gân chính của lá. Những cây lúa bị phá hại làm giảm diện tích hữu dụng của lá lúa. Bọ gai thường biến mất khi cây lúa bắt đầu chín. 

3.1.11.
Bọ xít: Bọ xít đen (Scotinophara spp, Diploxis fallax Stăl, Nezara soror Schout) thường làm hại thân lúa hoặc hạt lúa bằng cách hút nhựa. Chung quanh nơi bị hút trở nên nâu với các đường viền nâu đậm, trông gần giống bệnh cháy lá lúa. Đầu, bìa và giữa lá hay toàn thân cây lúa có thể bị khô. Nếu hạt lúa bị tấn công sẽ bị lép hoàn toàn hoặc một phần, không làm giảm nhiều trọng lượng hay năng suất; nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng của lúa sau khi thu hoạch.

3.1.12.
Muỗi hành (Gall midge): Muỗi hành (Orseolia oryzae Wood-Mason) có hình dạng giống con muỗi, nhưng giống cái có bụng đỏ óng ánh. Thành trùng hoạt động ban đêm. Trứng được đẻ ở mặt dưới của phiến lá, nhưng đôi khi ở bẹ lá lúa. Khi ấu trùng cắn phá ở điểm sinh trưởng của chồi lúa, gây ra phát triển hình ống dài như lá hành, nên gọi là “lúa hành” hoặc “chồi bạc” vì có vẻ trắng sáng. Lúa cấy muộn thường bị muỗi phá hại  

Bệnh lá hành là một loại dịch hại trầm trọng ở tại một số vùng ở miền Nam và Đông Nam á. Muỗi lúa hành đã được báo cáo ở ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam. ở châu Phi, một loại muỗi hành khác - Orseolia oryzivora Harris and Gagne - cũng gây phá hại mùa màng, nhưng không trầm trọng lắm. Loại muỗi này đã được báo cáo ở các nước Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Côte d’ Ivoire, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal và Sudan. Cả hai loài rầy này đòi hỏi ẩm độ cao, cho nên lúa ruộng ngập nước bị thiệt hại nặng hơn lúa rẫy.


3.1.13.
Sâu đục thân: Sâu đục thân thuộc thứ Lepidoptera, họ chính Pyrilidae và Noctuidae; và 35 pyralids thuộc 12 dòng, 10 loài noctuid thuộc 3 dòng, và 5 loài diopsid thuộc giống Diopsis đã được ghi nhận như là sâu đục thân (Chaudhary et al., 1984; Pathak and Khan, 1994). Năm loại sâu đục thân: sâu đục thân vàng (Scirpophaga incerutlus Walker), sâu đục thân rằn (Chilo suppressalis Walker), sâu đục thân trắng (Scirpophaga innotata Walker), sâu đục thân đầu đen (Chilo polychrysus Meyrick), và sâu đục thân màu hồng (Sesamia inferens Walker) - là các sâu phá hại quan trọng nhứt ở châu á. Sâu đục thân vàng đầu tiên xuất hiện ở các vùng nhiệt đới, nhưng cũng thường được tìm thấy ở những vùng ôn đới, nơi có nhiệt trên 10oC và vũ lượng hơn 1.000 mm/năm.

Ở các nước châu Phi, ruồi đục thân (stalked-eyed fly) (Diopsis macrophthalma), sâu đục thân đầu trắng Phi Châu (Maliarpha separatella), sâu đục thân rằn (Chilo zacconius) là những loại sâu chính, gây ra tai hại sâu rộng. ở châu Mỹ La Tinh, sâu đục thân trắng (Rupela albinella) là loại sâu phá hại chính.

Ở châu Á, sâu đục thân vàng và sâu đục thân sọc rằn là hai dịch hại chính, xuất hiện từ bán đảo Ấn Độ đến Nhựt Bổn, gây thiệt hại hàng năm từ 5-10% sản lượng lúa, có khi đến 60% ở những nơi loại sâu đục thân này bộc phát mạnh mẽ.

Tất cả các loại sâu đục thân, ngoại trừ sâu đục thân hồng, đẻ trứng ở giữa lá bẹ và thân lúa thay vì trên lá, và có cùng lối sống như nhau. Trứng nở sau khi đẻ một tuần lễ, trong vòng một hoặc hai ngày, những sâu con đầu tiên (first instar) di cư đến giữa bẹ và thân và chúng bắt đầu ăn bẹ lúa. Trong giai đoạn ấu trùng thứ hai, các sâu bắt đầu đục vào thân để ăn. Sự phá hại của các sâu con ăn bẹ lá và đục thân gây ra những vết rộng dài trắng mất màu, nhưng ít khi làm cây héo và làm cho phiến lá lúa khô.  Độ một tuần lễ sau khi nở, các sâu con ngừng ăn bẹ lá và bắt đầu đục vào thân để ăn thành mô bên trong, gây phá hại các phần trên chỗ sâu đang ăn. Do đó, khi sự phá hại của sâu đục thân xảy ra vào thời kỳ sinh trưởng, lá non nhứt không mở ra, trở thành màu nâu và khô, trong khi các lá ở phía dưới vẫn còn mạnh khoẻ và xanh tươi. Hiện tượng này được gọi là “tim chết” (dead-heart) và những chồi nào bị phá hại sẽ chết mà không cho ra gié lúa. Nếu sự phá hại xảy ra giữa thời kỳ sinh sản, cây lúa vẫn sản xuất ra gié lúa, nhưng tất cả các hạt đều bị lép và trở nên trắng nên được gọi là “gié trắng” hay”bạc đầu” (white head).


3.1.14.
Châu chấu: Loại châu chấu di cư từ vùng này sang vùng khác, từ nước này đến nước khác, gây ra thãm họa châu chấu trên khắp thế giới, nhưng phổ biến nhiều ở châu Phi Sahel. Có hai loại chính: Locus migratorria Reich và Schistocerca gregaria Forsk. Những ruộng lúa có thể bị thiệt hại hoàn toàn trong vài giờ khi có đàn châu chấu đi qua.

Vào tháng 7-2004, các đàn châu chấu đã di chuyển từ Tây-Bắc Phi Châu đến nước Niger, Mali, Mauritania và Senegal ở vùng Sahel, phá hại hàng ngàn hecta hoa màu ở các nước này. Các đàn châu chấu di chuyển từ vài cây số đến 100 cây số mỗi ngày. Đây là nạn dịch hại lớn nhứt, phá hại độ 6,5 triệu ha trong 16 năm qua ở vùng Tây-Bắc Phi Châu và vùng Sahel (xem thêm box ở Chương III: Sản Xuất Lúa Gạo Trên Thế giới).


3.1.15.
 Tuyến trùng: Tuyến trùng có hai loại: tuyến trùng lá và tuyến trùng rễ.

· Loại tuyến trùng lá (Aphelenchoides besseyi Ch) có rất nhiều trong bẹ lá lúa, rồi gié lúa, tạo ra “đỉnh hay đọt trắng” (white tips). Loại tuyến trùng này rất quan trọng ở châu á, nhưng còn rất ít ở châu Phi. Một số triệu chứng đọt trắng được báo cáo ở Sierra Leone và Côte d’Ivoire ở Tây Phi, Burundi, Rwanda và Madagascar ở Tây Phi, nhưng thiệt hại kinh tế không đáng kể. Trong thời kỳ đâm chồi, phần đỉnh lá lúa trở nên vàng nhạt hoặc trắng, sau đó đổi màu nâu.  Nhiều lá lúa bị nhỏ lại và biến dạng. Khi thu hoạch lúa, tuyến trùng  besseyi còn nằm ở vỏ trấu và ở lại trong đất, dễ gây ra truyền nhiễm qua hạt lúa, rơm rạ và đất đai. Một loại tuyến trùng khác, Ufra (Ditylenchus angustus) cũng được báo cáo ở Ai Cập và Madagascar.

· Loại tuyến trùng rễ làm ảnh hưởng đến sự lưu chuyển chất nhựa trong hệ thống rễ, làm giảm sinh trưởng của rễ và nhỏ lại, sau làm giảm số chồi, chiều cao cây, giảm trọng lượng hạt lúa. Tuyến trùng Meloidogyne spp. (Root knot nematodes) được báo cáo ở ấn Độ, Nhựt Bổn, Thái Lan và Nam Phi. Tuyến trùng Heterodera oryzicola (Rice cyst nematodes) được báo cáo ở Côte d’Ivoire, ấn Độ và Nhựt Bổn.


3.1.16.     Mối: Mối có rất nhiều loài và phá hại nhiều ở đất xốp và ẩm độ đất thấp; cho nên, con mối thường phá hại lúa rẫy mà thôi. Mối ăn rễ cây lúa và đào một đường hầm nhỏ ở ngay gốc cây lúa, làm tắt nghẽn mạch dẫn nước và các chất khoáng từ rễ đến lá lúa. Khi cây lúa thở và thoát hơi nước nhiều mà không có đủ nước cung cấp từ rễ sẽ trở nên vàng, rồi khô héo và chết. Mối chỉ xuất hiện trên mặt đất vào ban đêm, cắt ngang gốc cây non và che phủ lại bằng đất để dành ăn về sau.

Mối dường như phá hại nhiều ở châu Mỹ La Tinh, nơi đất cày bừa bằng máy và các loại thảo mộc mà mối ưa thích bị đem đi. Do đó, con mối phải đi tìm thức ăn từ cây lúa. ở châu Phi, có nhiều giống lúa mà con mối thích đến làm ổ như Lac 23, TOS 2583, ROK 3. IRAT 13, Gissi 27, ROK 6…, nhưng cũng có những giống lúa mà con mối không ưa thích như Moroberekan và Gbongoy. Sự phá hại của con mối không ảnh hưởng kinh tế nhiều lắm so với các loại côn trùng khác.  


3.1.17.
 Côn trùng kho vựa: Sự phá hại của côn trùng trong các kho vựa tùy thuộc rất nhiều vào tình trạng quản lý hậu thu hoạch. ẩm độ là yếu tố quan trọng, thu hút sự phá hại của các côn trùng. Các phương pháp như sấy hoặc phơi khô dưới15oC, hệ thống thoáng khí và các kho vựa tốt sẽ giảm thiểu các dịch hại này.  Hạt lúa khô nhờ có vỏ trấu che chở nên ít bị sâu bọ phá hại hơn hạt gạo trắng. Có ba loại côn trùng kho vựa quan trọng:

- Bọ gạo (Sitophilus oryzae): Các côn trùng này có màu nâu đậm, nhỏ dài 3-5 mm, đục vào vỏ trấu của hạt lúa trong kho vựa và đẻ trứng trong đó. ấu trùng sau khi sinh ra cắn phá bên trong hạt gạo tạo ra phấn bụi, cuối cùng chỉ còn lại hạt lúa với vỏ trấu không mà thôi. Tình trạng này gây ảnh hưởng đến chất lượng hạt gạo trước và sau khi nấu ăn và giá trị thị trường.

-  Sâu đục gạo nhỏ (Rhyzopertha dominica).  Côn trùng có màu nâu đậm và thân hình ống, dài 2-3 mm và đầu có 2 antennas. Côn trùng này rất ham ăn hạt lúa hoặc gạo chứa trong các kho vựa, gây ra nhiều lỗ bất thường trên hạt lúa và làm hạt gạo dễ bị vỡ.

-  Mọt gạo (Sitotraga cerealllella): Thành trùng buớm có màu vàng óng ánh, dài tới 10-12 mm với cánh dài, hai râu có nhiều đốt. Bướm đẻ trứng trên mặt hạt lúa. ấu trùng vừa sinh ra, đục vỏ để vào trong, che kín lổ đụt, và ăn bên trong, làm cho hạt gạo trở thành phấn bụi.  

3.2.
Loài phá hại khác

3.2.1.
Chuột

Chuột phá hại trực tiếp lúa gạo từ lúc gieo hạt cho đến thu hoạch và hậu thu hoạch hoặc gián tiếp đào hang làm mất nước ở nhiều nước nhiệt đới và ôn đới trên thế giới, gây cho nông dân mối lo ngại thường trực, chủ yếu vào lúc cây lúa trổ bông làm hạt và kho vựa. Ngoài ra, chuộc còn mang đến các bệnh dịch nguy hiểm. Trong những ruộng ngập nước, chuột thường làm ổ với các chồi và lá lúa bị phá hư. Trong thời kỳ tăng trưởng, chuột thường cắn phá một phần của các thân lúa và bỏ các phần khác. Khi ăn hạt lúa ngoài đồng, chuột thường cắn đứt các thân lúa từ 5-15 cm trên mặt đất. Khi lớn chuột đào đất, làm hang ở những bờ đê, kinh rạch; làm thất thoát nước của các công trình thủy lợi.  

Sự phá hại của chuột có thể xuất hiện từng vùng đặc biệt. ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt tỉnh Sóc Trăng thường hay bị nạn chuột phá hại lúa hàng năm, với các mức độ khác nhau tùy theo điều kiện khí hậu và quản lý canh tác địa phương. Vào 1957, 250 ha của 1.000 ha thuộc dự án lúa Wageningen ở nước Suriname thuộc Nam Mỹ bị chuột phá hủy hoàn toàn. Trong năm 1958, chuột phá hại trầm trọng ở đảo Mindanao, Philippines đến nỗi chính phủ trung ương phải gởi thực phẩm cứu trợ để tránh nạn đói đe dọa. Vào thập niên 1970s, cơ quan FAO ước lượng thiệt hại lúa do nạn chuột gây ra độ 12 triệu tấn mỗi năm (Center for overseas pest research, 1976). Những phương pháp và kỹ thuật bài trừ chuộc trên thế giới được ghi trong Bảng 5.

Có nhiều loại chuột phá hại lúa, nhưng có 4 loại chính như sau:

- Chuột đen hay loại chuột nhà (Rattus rattus L.)  rất phổ biến ở các vùng nhiệt đới và ôn đới.  Loại chuột này rất dễ thích ứng với các điều kiện địa phương.

- Chuột đồng (Rattus argentiventer) ở Đông Nam á (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, v.v).

- Chuột  Bengal (Bandicota bengalensis, Mus spp.) xuất hiện ở Nam á như ấn Độ.

- Chuột Na Uy (Rattus norvegicus) phá hại lúa ở châu Âu và Bắc Mỹ.

- Chuột cỏ (Arvicanthis niloticus) là loại chuột Phi Châu, xuất hiện phá hại lúa ở các vùng Sahel và Sudan cho đến phía bắc của xích đạo, nơi có nhiều cư dân tập trung. Ngoài ra, ở châu Phi còn có loại chuột Mastomys erythroleucus Temminck và Tryonomys swinderiasnus Temminck.

- Chuột lúa (Holochilus sciureus, Oryzomys spp.) ở miền Nam Mỹ như Suriname.

Bảng 5: Các phương pháp và kỹ thuật diệt bắt đuổi chuộc trên thế giới 

	Phương pháp vật lý


	Hóa học
	Sinh học
	Phương pháp khác

	Xây dựng che chống

Làm vật ngăn cản:

· điện

· Hàng rào

· Bẫy

· Hang ngập nước

Xua đuổi

Săn chuộc

Đập chuộc

Dụng cụ đe dọa chuộc

Đốt lữa

Đào phá hang

Phá nơi chuột làm ổ


	Lập hệ thống mồi bẫy

Phun chất độc

Đường mương chất độc

Đánh dấu bằng bột

Đánh dấu bằng mỡ, keo

Chất xua đuổi chuộc

Chất thu hút chuộc

Chất mà chuộc không ưa thích

Chất tổng hợp thảo mộc

Chất diệt giống

Phun khói

Thuốc say

Keo dính
	Dọn dời nơi chuộc thường trú

Sửa đổi nơi cư trú

Các phương pháp canh tác

Thời gian canh tác

Đa loại trồng trọt

Dùng các màu độn

Ký sinh trùng

Mầm bệnh

Thú ăn hại chuộc

Siêu âm

Màu kháng chuộc

Gen hại chuộc

Chất miễn nhiễm chuộc


	Biện pháp trấn an

Dung dưỡng

Thu hoạch

Bù trừ

Bảo hiểm


Nguồn: Fall, 1990

3.2.2.
Chim

Lúa là một loại thức ăn hạt nhỏ nên chim ưa thích, phá hại nhiều hơn hết, ngoại trừ hạt kê; do đó các loài chim đã gây thiệt hại cho sản xuất lúa nhiều hơn các loại côn trùng khác. Chim cũng phá hại nhiều trong những vùng nhiệt đới khô khan hơn các vùng ẩm ướt, vì lúa được trồng càng ngày càng nhiều và rãi rác, nhứt là khi lúa được trồng nghịch mùa. Chim không những ăn hạt lúa trong thời kỳ ngậm sữa và chín để lại những dấu vết trắng nhạt trên vỏ trấu, mà còn ăn cả các hạt giống mới gieo trên đất và cây mạ non. Cũng có các loại chim vịt (vịt trời, ngỗng trời, le le,…) phá hại ruộng lúa nước ngập, qua làm ổ chim trong ruộng, làm đổ ngã cây lúa và ăn những chồi non hoặc phá hại ở giai đoạn lúa có đòng đòng.

Châu Phi: Loại chim quela quela L. rất nguy hiểm và xuất hiện nhiều nơi ở các vùng Sahel và Sudan. Chim tụ tập thành từng đàn lớn phá hại dữ dội ở vùng cận sa mạc phía nam Sahel như Mali, Burkina Faso, Mauritania, Senegal… Chim sẻ vàng (Passer  luteus) xuất hiện nhiều ở vùng ẩm ướt hơn như Sierra Leone, Congo, miền nam Nigeria. ở Madagascar, có loại chim di cư phá hại đáng kể như chim Quela quela, được gọi là Fody (Foudia madagascariensis)

 
Châu á nhiệt đới:  ở ấn Độ, Myanmar và Sri Lanka, chim đuôi dài parakeet (Psittacula krameri) gây thiệt hại nhiều nhứt. Ngoài ra, còn có loài chim phá hại khác như chim dòng dọc (weaver bird) Ploceus spp., Lonchura punctata. ở Borneo có L. fuscans, L. Malacca, và L. leucogastra. ở Philippines, có 4 loài chim chính  phá hại lúa: Lonchura ferruginosa, L. punctata cabanisi, Padda oryzivora và chim sẻ Passer montanus. ở Thái Lan, có loài chim Ploceus và chim sẻ phá hại lúa nhiều nhứt ở trên đất cao có trồng lúa tưới tiêu, nhứt là lúc nghịch mùa.  

Châu Mỹ: Loài chim đen còn gọi là Blackbirds (Agelaius spp.), chim Molothus ater và chim bạch đầu ông, một giống chim sẻ Quiscalus quiscula phá hại lúa đáng kể. Ngoài. ra, còn có loại Chim đen cánh đỏ (Agelaius phoeniceus) cũng phá hại nhiều nơi. ở Suriname, có loài màu tím Porphyrula martina ăn thân lúa và đạp ngã lúa với một diện tích lớn.


Đã có nhiều công tác quốc gia và thế giới để đối phó với sự phá hại nặng nề của một số loài chim như quela quela ở Phi Châu, nhưng không có kết quả lâu dài. ở Nam Phi đã có chương trình và đội ngũ kiểm soát chim phá hại rất mạnh, nhưng sau vài thập niên làm việc, nỗi đe dọa của loài cầm thú vẫn còn tồn tại (Centre for overseas pest research, 1976). Do đó, mỗi địa phương tùy vào khả năng, sáng kiến và tinh thần hợp tác của nông dân để làm giảm thiểu thiệt hại do các loài chim gây ra cho mùa màng. Thông thường có 3 sách lược có thể áp dụng để giảm mức phá hại của các loài chim như sau:

(i) Tiêu diệt tập thể các loài chim phá hại để không còn đe dọa đến tầm quan trọng kinh tế của vụ mùa;

(ii) Dùng những dụng cụ, thiết bị, chất hóa học và con người xua đuổi chim hoặc dùng các giống lúa chống chịu chim để làm các loại chim này xa lánh vụ mùa;

(iii) Dùng quản lý canh tác để tránh sự phá hại của chim (thời gian trồng, thu hoạch, xen canh...). 

3.2.3. Các phá hại khác

Ngoài các dịch hại nêu trêu, còn có các loại sinh vật khác phá hại các vụ lúa đáng kể, như ốc vàng ở Việt Nam, Hippopotam ở châu Phi (Burkina Faso), voi ở Thái Lan, Việt Nam, chủ yếu ở các vùng xa xôi, gần các khu rừng và nơi hoang dã.

3.3.       Quản lý các dịch hại côn trùng

Mặc dù các giống lúa có các gen kháng, một số côn trùng quan trọng thường xuất hiện trên cây lúa và thuốc sát trùng vẫn còn sử dụng nhiều trên thế giới. Thuốc sát trùng rất nguy hại cho môi trường và sức khoẻ con người, đồng thời làm hủy hoại thế cân bằng của môi sinh, giữa côn trùng phá hại và côn trùng thù nghịch thiên nhiên trong ruộng lúa. Cho nên, hiện nay các nhà nghiên cứu và các chuyên viên khuyến nông đang khuyến khích nông dân nên chú ý nhiều đến các biện pháp quản lý tổng hợp vụ mùa hơn là sử dụng thuốc sát trùng riêng rẻ. Trong phương pháp này, các loài côn trùng chỉ nên xem như loại dịch hại đáng diệt trừ khi nào dân số của chúng đạt đến mức độ có thể làm giảm năng suất lúa đáng kể. Cần chú ý nhiều đến các loài ăn sâu bọ, ký sinh trùng vì chúng có thể giúp ngăn ngừa các côn trùng dịch hại tăng gia.

Do đó, quản lý dịch hại côn trùng hữu hiệu thường quan tâm đến 4 yếu tố: giống kháng, quản lý canh tác, thù nghịch thiên nhiên và chất hóa học nông nghiệp.

· Các giống kháng: Thường các giống lúa sớm có thể giúp chúng tránh tụ tập nhiều côn trùng, nhưng cùng một giống lúa, khi trồng muộn, dễ bị các côn trùng phá hại tấn công vì chúng không có di truyền chống kháng thực sự. Cũng nên chú ý mỗi côn trùng có đặc tính phá hại riêng và cũng có khả năng giải chất độc kháng trong cây lúa, cho nên cần hòa hợp các gen kháng trong cây lúa cho từng loại sâu bệnh.

· Quản lý canh tác: Biện pháp kiểm soát côn trùng hữu hiệu là quản lý canh tác trên một diện tích ruộng đất rộng lớn, nhằm giữ dân số phá hại ở mức độ có thể kiểm soát được. Nông dân có thể đạt được kết quả tốt cho quản lý một số dịch hại côn trùng, bằng sự hợp tác của một số nông dân và lựa chọn, phối hợp và áp dụng một số các biện pháp sau đây:

- Cày ải sau khi thu hoạch, hoặc cày sớm sau cơn mưa đầu tiên để các chim muông và các động vật khác hũy diệt các côn trùng trong đất.

- Trồng sớm và đồng loạt những giống lúa sớm để che chở cho cây lúa non chống một số sâu bọ như ruồi maggots; nhưng ở một vài nước như Brazil, trồng lúa muộn để tránh phá hại của sâu đục thân.  Điều kiện địa phương quan trọng hơn.

- Gieo thẳng hay cấy theo hàng để tạo điều kiện cho quản lý bảo vệ mùa màng dễ dàng.

- Tăng mật độ hạt giống vừa đủ để có thể giúp ruộng lúa đạt đến mật độ dân số tối hão và bù trừ cho thất thoát do côn trùng phá hại ở giai đoạn mới tăng trưởng sau khi gieo hoặc cấy. 

- Sử dụng phân hóa học đúng lượng và đúng lúc để tránh giúp sâu bệnh phát triển mạnh hơn.

- áp dụng phương pháp luân canh trong hệ thống thâm canh để làm bớt áp lực của các côn trùng phá hại quan trọng thường hay xuất hiện.

· Bảo vệ sinh học: Nuôi dưỡng hoặc đưa vào ruộng lúa các côn trùng thù nghịch thiên nhiên để tiêu diệt một số côn trùng phá hại quan trọng (xem 1.4.2. Nguyên tắc IPM). Trong công tác bảo vệ vụ mùa của nhiều nước, có nhiều cố gắng dùng phương pháp sinh học này, nhưng đối với trồng lúa chưa được phổ cập. Trồng các màu xung quanh ruộng lúa như đậu nành, nơi nuôi dưỡng các côn trùng thù nghịch thiên nhiên (Liu et al., 2001). Nghiên cứu gần đây cho biết cỏ mọc trên các bờ đê cũng là nơi chứa một số thù nghịch thiên nhiên (Marcos et al., 2001)). Cần nghiên cứu nhiều thêm về các thù nghịch thiên nhiên cho cây lúa rẫy vì hệ thống canh tác này có môi sinh khác biệt với lúa nước.   

· Sử dụng chất hóa học nông nghiệp: Chỉ dùng đến thuốc sát trùng khi áp lực của côn trùng vượt ngưỡng kinh tế và đe dọa làm thiệt hại năng suất lúa đáng kể (xem 1.4.2. Nguyên tắc IPM). Cần phân biệt quản lý dịch hại cho loại lúa nước và lúa rẫy. Trong canh tác lúa rẫy, khử hạt giống quan trọng hơn lúa nước vì sự phá hại mãnh liệt của các loại côn trùng như mối, kiến, dế nhủi, chim, chuột. Một cách tổng quát, Bảng 6 cho biết rằng, để kiểm soát các côn trùng phá hại quan trọng cho ruộng lúa, có thể áp dụng các loại thuốc sát trùng thích ứng, làm giảm bớt thiệt hại cho năng suất cuối cùng.

 Bảng 6: Sử dụng chất hóa học nông nghiệp chống côn trùng phá hại lúa nước và lúa rẫy
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Kiến, mối, sùng trắng, bọ đất
Khử hạt giống với carbofuran, carbosulfan,                                         chlorpyriphos ở 0,5-1 kg/100 kg hạt
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Khử đất trong khi làm đất với 20-30 kg của 10% BHC hay Aldrin, 3%  bột methyl parathion
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Sâu đục thân
Carbofuran hạt

Rầy xanh, rầy nâu
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Bột 5-10% BHC ở 15-25 kg/ha

Chú ý: Chỉ dùng thuốc sát trùng khi các biện pháp trị liệu khác bị thất bại

Nguồn: Pande et al., 1994

· Công nghệ sinh học
Các chuyên gia bảo vệ thảo mộc đang áp dụng công nghệ sinh học trong quản lý mùa màng, đặc biệt cho bắp, đậu nành, bông vải và cây mù tạt ở Mỹ, Canada, Argentina, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Đối với lúa, chưa có áp dụng rộng rãi các thành quả trong công tác chuyển gen chống một số loại côn trùng.  Đặc biệt hơn hết là sự pha trộn độc tố của vi khuẩn Bacillus thurengiensitalic (Bt) biến đổi trong cây lúa để giúp chống kháng loại sâu đục thân vàng và sâu cuốn lá, nhưng chưa khẳng định mức độ sức chống kháng này có lâu bền hay không. Năm 2005, Trung Quốc dự trù khai thác đại trà giống lúa Bt này, nhưng còn gặp trở ngại công luận. Cũng nên cần biết rằng, trong 2004, thế giới đã trồng 15, 6 triệu ha màu Bt, chủ yếu bắp Bt, bông vải Bt, đậu nành Bt và Canola Bt ở Mỹ, Canada, Argentina, ấn Độ (chỉ bông vải) và Trung Quốc (chỉ bông vải) (James, 2004). 

Ngoài ra, còn có kỹ thuật gen tạo enzym nhằm ngăn cản thành lập chất protein và alpha-amylase trong côn trùng như là một thành phần trong hệ thống bảo vệ thiên nhiên của cây lúa. Chuyên gia đã chuyển gen chống thành lập chất trypsin của cây đậu rằn (Cpti) cho cây lúa để tạo sức kháng đối với sâu đục thân vằn và sâu đục thân hồng (Xu et al., 1996).

4.

CáC BệNH LúA QUAN TRọNG Và QUảN Lý

Sự xuất hiện của các bệnh lúa tùy theo lề lối canh tác và nhứt là tình trạng khí hậu mỗi năm. Các loại bệnh lúa quan trọng được thấy ở cả lúa nước và lúa rẫy, và được chia làm 3 nhóm chính: 

· Bệnh nấm: Bệnh cháy lá (hoặc đạo ôn), đốm nâu, gạch nâu, bạc bẹ, thối bẹ, bệnh than.

· Bệnh vi khuẩn: Bệnh bạc lá (cháy bìa lá), bệnh sọc nâu.

· Bệnh siêu vi khuẩn: Bệnh tungro lúa, lúa cỏ lùn, bệnh Hoja blanca và bệnh siêu vi khuẩn đốm vàng.  

4.1.
Các bệnh nấm

· Bệnh cháy lá và cháy cổ gié (Pyricularia oryzae Cav. Ceratosphaeria grisea Hebert)

Bệnh cháy lá là một loại bệnh lúa quan trọng nhứt, gây thiệt hại đáng kể, từ 1 đến 100% và cũng phổ thông nhứt trên thế giới cho cả lúa nhiệt đới (indica) và lúa ôn đới (japonica). Bệnh thường xuất hiện khi điều kiện khí hậu và canh tác thuận lợi (nhiệt độ ở giữa 18-20oC, ẩm độ trên 90% trong hơn một tuần lễ, giống lúa dễ nhiễm bệnh, phân đạm cao,…) và dễ nhiễm từ giai đọan mạ non đến thời kỳ đâm chồi, trổ đòng và trổ gié.

Triệu chứng: Nấm của bệnh này sản xuất ra những đốm trên lá, đốt thân, gié và hạt lúa, nhưng không có trên bẹ lúa.  Các đốm này có hình thoi mà hai đầu hơi nhọn. ở giữa đốm có màu xám hay trắng nhạt và bìa vành màu nâu hay nâu đỏ. Bệnh này có hai loại: Bệnh cháy lá và bệnh cháy cổ gié.

Cháy lá: ở trên lá, triệu chứng là một đốm nhỏ xanh nhạt có đường kính độ 1-2 mm. Trên lá già triệu chứng tăng lớn thêm một ít, còn trên lá non, những đốm nhỏ này lan rộng đến vài cm theo chiều dài và độ 1 cm chiều rộng. ở giữa vết bệnh trở nên xanh nhạt rồi xám, và có màu của rơm rạ khi lá già (Hình 3). 

Cháy cổ gié: Vết nâu hoặc đen ở trên hoặc xung quanh cổ gié lúa. Triệu chứng vết nâu này cũng xuất hiện trên gié và thân. Nếu bệnh cháy cổ gié xảy ra trước khi thành lập hạt, gié lúa bị lép và thẳng đứng.  Nếu bệnh xuất hiện sau khi hạt thành lập, gié lúa bị cong và gảy ở cổ gié. Bệnh xảy ra trong giai đoạn này rất trầm trọng, sẽ làm giảm năng suất đáng kể.

· Bệnh đốm nâu (Dreschlera oryzae Subrmanian & Jain): 

Bệnh đốm nâu sẽ làm yếu những cây mạ non, khi hạt giống bị nhiễm bệnh nặng. Bệnh này thường liên hệ với các loại đất xấu, thiếu chất dinh dưỡng bất thường hoặc ứ đọng nhiều chất độc tố, còn được gọi là “bệnh nhà nghèo”. Điều kiện thích hợp cho phát triển bệnh này là nhiệt độ 25-30 oC, ẩm độ trên 89% và nơi có nhiều bóng mát.

Triệu chứng: Bệnh này thường xuất hiện với các đốm nâu tròn hoặc hình trứng được phân phối đồng đều trên lá. Trên lá non, những chấm nhỏ màu nâu đậm hay nâu tím và lớn dần như những đốm tròn nâu hoặc xám với tâm điểm trắng. Bệnh đốm nâu cũng xuất hiện trên vỏ trấu, lá bẹ và nhánh gié. Trên hạt lúa, vỏ trấu trở nên đen hay đen sậm và có thể xâm chiếm cả vỏ trấu nếu bị bệnh nặng.

· Bệnh gạch nâu (Cercospora oryzae Miyake)

Bệnh gạch nâu thường xuất hiện ở các vùng nhiệt đới trên thế giới.

Triệu chứng: Lá lúa có nhiều vết nâu thẳng hàng, hẹp, ngắn và song song với gân lá chính giữa.  Bệnh này cũng có thể xuất hiện trên bẹ lá, cuốn hạt và trấu lúa. Trên giống lúa kháng, những gạch nâu đậm, ngắn, hẹp (1 mm), dài 2-10 mm. Trên giống lúa dễ nhiễm bệnh, lá có những gạch nâu nhạt, rộng hơn với tâm điểm nhạt. Về sau những gạch nâu trở nên nâu đỏ và các bìa lá phai màu.

· Bệnh đốm vằn (Rhynchosporium oryzae Hashioko & Yokogi)

Bệnh đốm vằn thường xuất hiện ở châu á và châu Phi, những vùng ấm áp có nhiệt độ từ 25 đến 30 oC.

Triệu chứng: Đặc tính của bệnh này là thấy các đốm vằn nâu sậm xuất hiện từ đỉnh lá hoặc bìa lá.  Dấu vết của bệnh đốm vằn thường thấy trên những lá khô dài từ 10-50 mm và rộng từ 5-10 mm. Khi những vết này nối liền nhau có chiều dài đến 250 mm và khó phân biệt những vùng nhiễm bệnh của lá lúa.

· Bệnh than (Ustilaginoidea virens (Cooke) Takahashi) (Hình 4)
Bệnh này xảy ra hầu hết trên thế giới, nhưng gây thiệt hạ rất ít trong những điều kiện khí hậu và canh tác lúa thuận lợi và còn được gọi là “bệnh nhà giàu”.

Triệu chứng: Nấm bệnh làm biến đổi hạt lúa trên gié thành những bào tử tròn nhỏ ở giữa hai vỏ trấu. Sau đó những bào tử này trở thành khối có đường kính đến 1 cm hoặc hơn và che phủ cả hạt lúa.  Những mụt nấm than này hơi dẹp, nhẵn, vàng và được bạo phủ bằng một màng mỏng.  Khi mụt than lớn lên làm vỡ màng trở thành màu cam, sau đó vàng xanh nhạt hay đen xanh. Thường chỉ vài hạt trên gié lúa bị nấm xâm nhập. Bệnh than thường phá hại nhiều cho lúa rẫy hơn là lúa nước.

· Bệnh bạc bẹ (Rhizoctonia solani Kuhn) (Hình 5)
Bệnh bạc bẹ được Ông Miyake báo cáo trước tiên ở Nhựt Bổn vào 1910, sau đó được tìm thấy ở Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, ấn Độ, Indonesia, Madagascar, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Suriname, Thái Lan, Mỹ, Việt Nam và Venezuela. Bệnh này phát triển cho đến lúc trổ lá cờ và có thể làm giảm năng suất đến 20-30%.

Triệu chứng: Bệnh bạc bẹ tạo ra những đốm loang lỗ trên bẹ lá lúa. Những đốm này có hình bầu dục hoặc hình trứng, bất thường, màu xám xanh nhạt và dài từ 10-30 mm. Trung tâm điểm của đốm trắng xám với vành nâu hay tím, tùy theo giống và môi trường. Những hạt sclerotia trắng được tạo ra gần đốm và dễ tách rời ra. Trong điều kiện thuận lợi, bệnh lan rộng ra đến thân lúa và làm chết cả lá lúa. Sự thành lập và phát triển hạt lúa bị ảnh hưởng nặng.

· Bệnh thối bẹ (của lá cờ) (Acrocylindrium oryzae Sawada, Sarocladium oryzae Sawada, W. Gams and D. Mawaksw) (Sheath rot)

Bệnh thối bẹ thường xảy ra ở Nam và Đông Nam á. Ngoài ra, bệnh cũng được tìm thấy ở Nhựt Bổn và miền Tây Phi Châu do châu á truyền sang. Bệnh có thể làm thiệt hại từ 3-20%, có khi đến 85% ở Đài Loan.

Triệu chứng: Bệnh thối bẹ thường xảy ra ở những bẹ của lá cờ đang bao che gié lúa. Bệnh tạo ra những vết rộng hình chữ nhựt hoặc những đốm bất thường, dài từ 0,5-1,5 cm, có viền nâu, tâm điểm xám hoặc toàn màu nâu xám nhạt. Những vết này lớn rộng ra và nối nhau trên cả bẹ lúa. Gié lúa bị che kín trong bẹ hoặc chỉ trổ ra một phần mà thôi. Khi gié lúa trong bẹ bị thối, tạo ra rất nhiều phấn trắng.

· Bệnh trấu bạc màu (hay bệnh gié lúa dơ)

Bệnh trấu bạc màu do nhiều loại nấm tấn công trên gié lúa, gồm có Socladium attenuatum, Dreschlera oryzae, Curuvularia sp., Alternaria sp., Leptosphaeria sp. và Nigrospora sp. Các loại bọ ăn hạt lúa làm tăng thêm sức tấn công của các loại nấm này.  Bệnh xuất hiện nhiều trên lúa rẫy ở châu Phi và Brazil, làm cho hạt lúa không đầy và giảm năng suất nhiều. ẩm độ cao, đặc biệt vào thời kỳ lúa chín, là điều kiện thuận lợi cho phát triển bệnh gié lúa bạc màu; trái lại, không khí khô khan sẽ gây ra ít bệnh.

Triệu chứng: Bệnh trấu bạc màu bắt đầu bằng một đốm nhỏ trên vỏ trấu, dần dần trở nên đen hơn, từ vàng sậm trở nên tím và cuối cùng nâu đậm. Bệnh này thường giới hạn trên ít hạt lúa và đôi khi cả nhánh lúa, gồm cả nhánh bi bạc màu.

4.2.
Các bệnh vi khuẩn:

· Bệnh bạc lá hay cháy bìa lá (Xanthomonas campestris pv oryzae Uyeda & Ishiyama) (Hình 6)

Bệnh này xuất hiện ở Nhựt Bổn, miền nam và tây Trung Quốc,  Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka và ấn Độ; miền bắc nước úc, một số nước châu Mỹ La Tinh; Madagascar, Mali, Niger, Senegal và Burkina Faso. Sự thiệt hại do bệnh bạc lá từ 20-30% và có thể làm hư hại đến 50%.

Triệu chứng: Trên mạ non, bệnh xuất hiện những đốm nhỏ ẩm ướt ở bìa lá và lớn dần, làm cho bìa lá lúa trở nên vàng, khô và héo từ bìa lá vào trong. Trên bẹ lá, những vết nhỏ cũng bắt đầu ở bìa, từ đỉnh bẹ lan rộng làm bìa dợn sóng, trở nên vàng và khô. Chỗ nối liền với những bộ phận khác còn nguyên như bị ướt. ở những thữa ruộng bị bệnh bạc lá nặng, hạt lúa cũng có thể bị nhiễm và bệnh xuất hiện trên vỏ trấu những vết nhỏ bạc màu. ở các vùng nhiệt đới, có hai loại triệu chứng: kresek hoặc lá toàn cây lúa bị héo ở giai đoạn sớm (2-4 tuần lễ sau khi cấy) và sản xuất các lá vàng nhạt ở giai đoạn tăng trưởng về sau.  

Sự liên hệ giữa 3 triệu chứng bệnh nêu trên (bạc lá, Kresek và lá vàng nhạt) chưa hiểu được hoàn toàn, nhưng nguyên nhân bệnh do cùng một loại vi khuẩn trong khi triệu chứng hoàn toàn khác biệt và độc lập.

· Bệnh gạch nâu [Xanthomonas translucens (Jones, Johnson & Reddy) hay Xanthomonas campestris pv. Orizicola (Feng, Chen, Chu, Fuan and Wu) Dye].
Bệnh gạch nâu xuất hiện ở châu á: Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và ấn Độ và ở một số nước Tây Phi. Bệnh có thể gây thiệt hại cho lúa từ 8-17% ở mùa mưa và 2-6% ở mùa nắng. Nhiệt độ cao và khí hậu ẩm ướt thuận lợi cho phát triển bệnh này.

Triệu chứng: Trong giai đoạn đầu, những gạch có chiều dài 3-5 mm và rộng 0,5-1 mm có vẻ xanh đậm trong bóng như chứa nước. Bệnh thường giới hạn ở giữa những gân lá rộng, nhưng tiến hóa dần đến những gân lá rộng hơn. Các vi khuẩn tiết ra những hạt rất nhỏ, vàng trên những vết bệnh thẳng hàng.

4.3.
Các bệnh siêu vi khuẩn

· Bệnh tungro lúa

Tungro có nghĩa là thoái hóa sinh trưởng và được tìm thấy ở Philippines trong 1963. Bệnh siêu vi khuẩn do sự truyền nhiễm của rầy xanh (Nephotettix virescens và N. nigropictus). Rầy xanh hút nhựa từ phloem của cây lúa bị bệnh truyền sang cây lúa lành mạnh. Bệnh xảy ra ở Malaysia (Penyakit mersh hay bệnh đỏ), Indonesia (mentk, midgel), Thái Lan (Lá vàng cam) và ấn Độ (do siêu vi khuẩn gần giống tungro). Nếu bệnh trầm trọng, tungro có thể gây thiệt hại đến 30% hoặc hơn.

Triệu chứng: Cây lúa bị nhiễm bệnh có triệu chứng lùn và lá mất màu, chuyển từ màu vàng thành cam. Sự mất màu từ đỉnh lá rồi lan rộng xuống phiến lá. Phần nhiều chỉ phần trên phiến lá bị đổi màu.  Những lá non nhiễm bệnh xem như mềm nhũn, còn những lá già hơn có những đốm rỉ nhỏ có hình dáng khác nhau. Cây lúa bị nhiễm bệnh có số chồi bị giảm, bông lúa trổ chậm, gié trổ không hoàn toàn, ngắn và mang nhiều hạt lép có những đốm nâu đậm.  

· Bệnh lúa cỏ lùn

Bệnh lúa cỏ lùn được quan sát lần đầu tiên ở ruộng thí nghiệm của IRRI, Philippines trong 1963, do truyền nhiễm của rầy nâu (Nilaparvata lugens) mang siêu vi khuẩn. Bệnh này còn được báo cáo ở ấn Độ, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Lào, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. 

Triệu chứng: Cây lúa nhiễm bệnh bị lùn, đâm chồi nhiều thái quá và lá đâm thẳng. Lá lúa ngắn, hẹp, thẳng, xanh nhạt hay vàng nhạt, và thường có rất nhiều đốm nâu đậm với hình dáng khác nhau.  Những cây lúa non bị bệnh đâm rất nhiều chồi non như cỏ, lá hẹp, thẳng và chết sớm. Cây lúa già hơn bị bệnh có thể không sinh ra gié lúa hoặc cho ra những gié lúa nhỏ và hạt lúa dị hình.

Gần đây, các nhà siêu vi trùng học đã tìm thấy dòng mới của siêu vi khuẩn gây ra bệnh này và đặt tên  RGS V2 (rice grassy stunt 2). Dòng đầu tiên khám phá từ năm 1963 gọi là RGS V1. Bệnh RGS V2 khác hơn bệnh RGS V1 đối với các giống lúa. Giống lúa dại Oryza nivara kháng bệnh RGS V1, nhưng nhiễm bệnh RGS V2. Cho nên, những giống lúa có gen của O. nivara đều bị nhiễm bệnh RGS V2, được báo cáo ở Indonesia, Philippines, và Thái Lan.

· Bệnh Hoja blanca

ở Châu Mỹ La Tinh, bệnh Hoja blanca không phổ biến như bệnh cháy lá, nhưng cũng gây thiệt hại cho lúa ở vài nơi. Bệnh này được truyền nhiễm bởi loại rầy hút nhựa thân Sogatodes oryzicola (Muir).

Triệu chứng: Có những sọc trắng hoặc vàng cam dài phát triển trên lá lúa, hoặc lá lúa trở nên màu trắng hoàn toàn. Cây lúa bị lùn và gié lúa nhỏ có nhiều hạt lép
· Bệnh siêu vi khuẩn đốm vàng

Bệnh siêu vi khuẩn đốm vàng chỉ xảy ra ở châu Phi, đặc biệt ở Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire và Nigeria. Siêu vi khuẩn này bị truyền nhiễm bởi côn trùng của loài Chaetocnema, mà các chuyên gia đã xác định là C. jea.

Triệu chứng: Trên lá lúa có những vết vàng cam nối nhau thành những đường sọc dài hoặc gián đoạn từ màu xanh nhạt đến vàng nhạt, có khi dài đến 10 cm. Về sau, toàn cây lúa trở nên xanh nhạt và vàng nhạt (Hình 7). Cây lúa bị nhiễm bệnh sẽ bị lùn, gây thiệt hại đáng kể. 
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Hinh 3: Bénh chay 14 lia Hinh 4: Bénh than

(anh IRRI 1985) (anh IRRL, 1985)

Hinh 5: Bénhbacbe  Hinh 6: Bénh bac 1
(anh IRRI, 1985) (anh IRRL 1985)




4.4. Quản lý bệnh lúa

Đối với các bệnh lúa, phương pháp bảo vệ phòng ngừa như dùng giống kháng và quản lý canh tác thường có hiệu quả kinh tế cao hơn là trị liệu với các loại thuốc sát khuẩn, vì khi bệnh xảy ra rồi khó mà tiêu diệt hoặc phục hồi cây lúa. Dù thế, nhiều trung tâm thí nghiệm vẫn còn thực hiện các cuộc thử nghiệm không cần thiết các loại thuốc sát khuẩn để chửa trị hoặc ngăn cản sự lan rộng của một số bệnh lúa quan trọng như bệnh cháy lá chẳng hạn. Tuy nhiên, có thể áp dụng thuốc sát trùng để diệt các côn trùng mang mầm bệnh như rầy, ruồi..., khi sự phá hại này vượt khỏi ngưỡng kinh tế.  

· Phương pháp canh tác:

· Dùng các hạt giống lành mạnh, khộng mang các mầm bệnh.

· Đốt hoặc dẹp bỏ các rơm rạ bị nhiễm bệnh.

· Dọn sạch sẽ các loại cỏ dại xung quanh ruộng để tránh làm nơi cho các mầm bệnh; nhưng nghiên cứu gần đây cho biết cỏ dại trên bờ đê cũng chứa một số côn trùng thù nghịch thiên nhiên (Liu et al., 2001).

· Tránh những nơi tạo nhiều bóng mát.

· Điều chỉnh ngày gieo mạ và cấy trùng hợp với thời gian thường có khí hậu bất lợi cho phát triển của các nấm bệnh.

· Bảo đảm cân bằng các chất dinh dưỡng trong đất: Chất đạm và lân có khuynh hướng làm tăng bệnh lúa trong khi chất bồ tạt làm giảm bớt một số bệnh

· Thực hiện luân canh để làm giảm bớt áp lực của bệnh khi dịch bệnh trở nên trầm trọng và thường xuyên xảy ra.

· Giống kháng:

Nên tận dụng các giống lúa kháng để ngăn ngừa bệnh có thể xảy ra sau này. Sau đây là một số giống lúa kháng hoặc chống chịu các loại bệnh quan trọng thường xuất hiện trên cây lúa:


- Bệnh cháy lá: Tẻ tép, OS 6, IR5853, IR145, Moroberekan, Rok 16, Heera, Rasi, Birsadhan-2, Annapuma, Govind, WAB56-14, WAB32-55, IRAT 13, IRAT 104, IRAT 133, IRAT 166, ITA 132, ITA 183, ITA 223, M 18, IAC 164, CIAT ICAS, GH 337.


-  Bệnh đốm nâu: Annapuma, Parijat, Suphala, Govind, Ratna, Rok 16, IRAT 168.


- Bệnh thối bẹ lúa: Vishnubhog, Gajger, Kala Namak, Usha, Tẻ tép, ARC 7117, Raminad Str.3, Ramtulasi, Manoharsali, Sigadis, Tadukan, Dissi Hatif, Homothong, Mashuri, Intan. 


- Bệnh đốm vằn: TKM 6, C 1977, C 3249, C 633, RP 79-13, Moroberekan, IR 9671-1-4-6-8,Dhariwal, IR 5, T (N) 1, Batatals, Ratna, Pesode, Rok 1, Rok 2, Rok 3, M 202, C 46-153, IRAT 146, IRAT 165, ITA 43, OS 67.

- Bệnh bạc lá (cháy bìa lá): Parokat, Annapuma, Suphala, Govind, BJ.1, Shigasekitori-11, Singoku-4, Hokubu-2, Magalama, Ahinseki-2,4,13, Kameji-3, Sugaipon.


- Bệnh gạch nâu (BLS): DZ-60, Oryza perennis, Australian spontanes, NP.97, Bmt.55-R 3540 (4132), Bhurose, Chamoek, Huan-Sen-goo, Honn-37, Hsinehu.


- Bệnh Tungro: Neela, Latisail, Kataribhog, Ambamohar, CR 163-3-CRRP-50, IET 7280, Pankhari 203, Tyinaee, Vanaprabha, Ratna, Vijaya, Khrisna, Saket-4.


- Bệnh lúa cỏ lùn: IR 29, IR 30, IR 32, IR1721-11-6-8, IR1737-18-7-8, IR1825-31-3, IR2031-238-5-2, IR2035-290-2-3, IR2038-158-2-3, IR2042-101-2-2.


- Bệnh Hoja blanca: CICA 1, CICA 9, Iniap 415, Iniap 7, Donato, Canilla.


- Bệnh siêu vi khuẩn đốm vàng: ROK 16, Lac 23, Moroberekan, OS 6, 63-83.

· Công nghệ sinh học

Nhờ tiến bộ của ngành công nghệ sinh học, các chuyên gia hy vọng có thể tìm ra những giải pháp hữu hiệu để chống kháng các loại bệnh lúa quan trọng, thường xuất hiện và khó phòng trị như bệnh bạc lá, bệnh siêu vi khuẩn tungro,... Các nhà khoa học dùng kỹ thuật “áo protein” để chống lại vài loại vi khuẩn của bệnh bạc lá và siêu vi khuẩn tungro của cây lúa, nhưng chưa đạt đến kết quả thực tế. 

	Hiệp Ước Bảo Vệ Thảo Mộc -  IPPC

Lịch sử:  

Năm 1881: Hiệp Ước Phylloxera vasatrix là sự thỏa thuận đầu tiên về bảo vệ thảo mộc trên thế giới. Tiếp theo là Hiệp Ước Berne trong 1889; Hiệp Ước Quốc Tế về Bảo Vệ Thảo Mộc vào năm 1929 ở Rome; Hội Nghị Hague giữa FAO và Chính Phủ Hà Lan về vấn đề này vào 1951; Cơ quan FAO chấp nhận Hiệp Ước Bảo vệ Cây Trồng (IPPC); và 1951 IPPC có hiệu lực và thay thế tất cả thỏa thuận về bảo vệ cây trồng quốc tế trước đó.  Sau đó, IPPC được tu chỉnh nhiều lần và lần cuối vào 1997.

Mục đích

Mục đích của IPPC là bảo đảm có hành động chung và hữu hiệu để ngăn ngừa lan rộng và du nhập các dịch hại của thảo mộc và các sản phẩm của chúng, và cổ động các biện pháp thích ứng để kiểm soát dịch hại, các nước ký kết tiến hành thủ tục để chấp thuận luật lệ.  Các nước có nhiệm vụ thi hành các thỏa thuận quốc tế và hoàn thành trong lãnh thổ của mình.  Hiệp Ước IPPC có 23 Điều Khoản.

Điều Khoản

Điều Khoản I: Mục đích và nhiệm vụ

Điều Khoản II: Dùng các từ ngữ

Điều Khoản III: Sự liên hệ với những thỏa thuận quốc tế khác

Điều Khoản IV: Điều khoản tổng quát liên hệ đến bố trí tổ chức cho bảo vệ thảo mộc quốc gia.

Điều Khoản V: Chứng nhận vệ sinh dịch hại

Điều Khoản VI: Những dịch hại qui định

Điều Khoản VII: Các đòi hỏi về nhập khẩu

Điều Khoản VIII: Hợp tác quốc tế

Điều Khoản IX: Tổ chức bảo vệ thảo mộc cấp vùng

Điều Khoản X: Tiêu chuẩn

Điều Khoản XI: ủy Ban Biện Pháp Vệ Sinh Dịch Hại

Điều Khoản XII: Văn Phòng Thư Ký

Điều Khoản XIII: Hòa giải những tranh luận

Điều Khoản XIV: Thay thế các thỏa thuận trước

Điều Khoản XV: áp dụng lãnh thổ

Điều Khoản XVI: Những thỏa thuận bổ túc

Điều Khoản XVII: Phê chuẩn và gia nhập

Điều Khoản XVIII: Những nước không ký kết

Điều Khoản XIX: Sinh ngữ

Điều Khoản XX: Hỗ trợ kỹ thuật

Điều Khoản XXI: Tu sửa

Điều Khoản XXII: Có hiệu lực

Điều Khoản XXIII: Giải nhiệm




5.

XáO TRộN DINH DƯỡNG CủA CÂY LúA

Tình trạng xáo trộn chất dinh dưỡng được quan sát trong canh tác lúa vì quản trị đất đai yếu kém và điều kiện dinh dưỡng của cây lúa không được tốt. Nông dân ở các nước đang phát triển vốn nghèo khó, không đủ khả năng tài chánh để cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây lúa như khuyến cáo, hoặc họ chỉ áp dụng ba loại phân chính- đạm, lân và bồ tạt, trong khi quên đi các chất vi lượng hữu ích cho cây lúa; nên gây ra tình trạng mất quân bình dinh dưỡng trong đất đai và tạo ra hiện tượng thiếu chất dinh dưỡng như thiếu chất đạm, lân, bồ tạt, lưu huỳnh, kẽm… Những loại đất biên tế hoặc có vấn đề thường gây ra các chất độc tố làm hại cây lúa, như nước mặn, alkaline, chất độc aluminium, chất độc sắt, chất độc bore, manganese và than bùn. Triệu chứng xáo trộn dinh dưỡng của cây lúa nhiều khi bị nhầm lẫn với một số bệnh do nấm hoặc siêu vi khuẩn gây ra, nếu quan sát với mắt trần. Vì thế, cần phải có sự phân tích đất đai và kiễm nghiệm trong nhà kính mới có thể xác nhận chính xác vấn đề xáo trộn dinh dưỡng.  

5.1.
Thiếu chất dinh dưỡng (IRRI, 1985; Yoshida, 1981)

5.1.1.
Thiếu chất đạm

Phân đạm là yếu tố dinh dưỡng chủ yếu quyết định năng suất của lúa. Nếu phân đạm không được áp dụng đúng lúc và đúng phương pháp, nhứt là trong giai đoạn sinh sản (thời kỳ tượng gié), sẽ bị phung phí vô ích. Nếu thiếu chất đạm trong đất, tùy theo giai đoạn sinh trưởng, sẽ làm giảm năng suất đáng kể, đặc biệt đối với các giống lúa cao năng. Nếu phân đạm áp dụng quá nhiều sẽ làm cây lúa dễ nhiễm bệnh và dễ đổ ngã khi lúa chín.

Triệu chứng: Thiếu chất đạm lá lúa trở nên vàng hoặc vàng nhạt, cây lúa trở nên lùn, ít chồi. Nếu thiếu chất đạm lâu dài, gié lúa có ít hạt hơn. Nếu cây lúa thiếu chất đạm ở giai đoạn sau khi đâm chồi, các lá già sẽ bị vàng sớm hơn và cả cánh đồng trở nên vàng. 

5.1.2.
Thiếu chất lân

Chất lân có thể lưu tồn ở trong đất lâu hơn chất đạm, nên ít khi thiếu chất dinh dưỡng này với lề lối canh tác thông thường trên các loại đất cày cấy lâu năm. Chất lân thường hiện diện nhiều ở trong đất ngập nước hơn là ở đất khô. Hiện tượng thiếu chất lân thường xảy ra ở các ruộng đất có vấn đề như phèn, than bùn, alkali và lúa rẫy.

Triệu chứng: Cây lúa thiếu chất lân thường có lá xanh đậm hơn và thẳng đứng hơn lúa bình thường.  Đối với vài giống lúa, lá già trở nên màu cam hoặc bạc tím. Toàn cây lúa bị lùn bớt đi, ít chồi và ít thành lập hạt. 

5.1.3.
Thiếu chất kali

Lúa thiếu chất kali ít khi xảy ra và chỉ xuất hiện ở các loại đất than bùn, đất xốp, nhiều cát, hoặc loại đất sét cố định nhiều chất bồ tạt.

Triệu chứng: Cây lúa thiếu chất kali có lá xanh đậm, cây ít chồi và bị lùn. Khi bệnh thiếu kali trở nên trầm trọng, lá lúa trở nên vàng cam hoặc vàng nâu bắt đầu từ đỉnh lá bành trướng dần dần xuống phần cuối của phiến lá.  Lá bẹ cũng có thể có những đốm nâu xuất hiện, nhưng hình dạng và kích thước của những hạt lúa bị giảm bớt đi.

5.1.4.
Thiếu chất lưu huỳnh

Bệnh thiếu chất lưu huỳnh đã được báo cáo ở ấn Độ, Bangladesh. Bệnh xuất hiện ở những nơi thường bị ngập lụt vì chất sulphate ở thể hòa tan bị biến đổi thành sulphides không hoà tan.  Hiện tượng này cũng xảy ra trên đất có ít chất hữu cơ ở miền ẩm ướt.

Triệu chứng: Cây lúa thiếu chất lưu huỳnh có lá non vàng nhạt, khi cây lớn lên lá trở nên vàng, phát triển chậm lại và giảm bớt số chồi. Bệnh này ảnh hưởng đến toàn cây lúa, trong khi thiếu chất đạm chỉ làm vàng các lá già mà thôi.

5.1.5.
Thiếu chất kẽm

Bệnh thiếu chất kẽm thường gặp trên loại đất núi lửa, than bùn, đất vôi và đất bị ngập nước quanh năm.  Bệnh này trở nên trầm trọng hơn khi áp dụng nhiều phân đạm và lân.

Triệu chứng: Bệnh thiếu chất kẽm xuất hiện khi lúa được gieo từ 2 đến 4 tuần lễ.  Gân chính của lá trở nên trắng, đặc biệt ở phần dưới của phiến lá. Những lá lúa già hơn có những đốm nâu xuất hiện, lớn rộng thêm và nối nhau làm cho cả lá lúa có màu nâu. Cây lúa giảm bớt phát triển và số chồi ít hơn.  Bệnh này làm cho cây lúa trổ bông chậm và năng suất kém. Cây lúa có thể chết nếu bệnh trở nên trầm trọng (Hình 8).

5.2.
Các chất độc hại (IRRI, 1985; Yoshida, 1981)
Các chất vi lượng rất cần thiết cho dinh dưỡng của cây lúa, với số lượng rất ít cần thiết. Nếu số lựơng của các chất này cao hơn mức cần thiết sẽ trở thành những chất độc hại cho cây lúa, nhưng thấp hơn mức cần thiết sẽ gây thiếu chất dinh dưỡng (Bảng 7).

5.2.1.
Nước mặn: 

Những loại đất nằm gần bờ biển, cửa sông lớn và lưu vực của các sông rạch ở hạ lưu thường bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến lề lối trồng lúa và thường làm năng suất thấp. Vấn đề nước mặn còn gây ra bởi bốc hơi nước thái quá và thoát thủy yếu kém trong các công tác thủy lợi ở các vùng khô khan, như Pakistan, miền tây bắc Ân Độ, các nước Trung Đông và vùng Sahel thuộc châu Phi.

Triệu chứng: Lúa bị nhiễm mặn có triệu chứng làm cho những lá phía trên bị cuốn lại và trở nên trắng, còn những lá già hơn ở dưới trở nên màu nâu; làm cho cây lúa chậm lớn và ít chồi.

5.2.2.
Muối Alkaline

Hiện tượng muối alkaline thường xuất hiện ở những vùng đất đai khô khan và kết hợp với nước mặn.  Trong trường hợp bị nhiễm alkaline nặng, hiện tượng thiếu chất lân thường xảy ra.

Triệu chứng: Cây lúa nhiễm chất mặn alkaline có những lá phai màu từ trắng đến nâu đỏ nhạt bắt đầu từ đầu lá lúa. Khi bị nhiễm nặng, triệu chứng này lan rộng cả lá, làm cho cây lúa trông như bị héo khô. Lúc cây lúa lớn lên, đâm chồi bị giảm sút.

5.2.3. 
Chất  sắt độc

Hiện tượng chất sắt độc chỉ xảy ra ở những vùng đất trũng ngập nước thường xuyên hay khó thoát nước.  Ngoài ra, chất sắt độc còn bị gây ra do các ly tử sắt cao trong nước của loại đất phèn. 

Triệu chứng: Cây lúa bị nhiễm chất sắt độc có những lá phía dưới hiện ra các đốm nâu nhỏ từ đầu lá.  Về sau cả lá lúa trở nên màu nâu, tím, vàng, hoặc cam. Khi cây lúa bị nhiễm nặng, lá lúa trở nên nâu và những lá ở dưới thấp chết. Bệnh nhiễm sắt độc này làm giảm phát triển và sức đâm chồi của cây lúa và thệ thống rễ trở nên thưa thớt và có màu nâu đậm.

5.2.4.
Chất nhôm độc

Hiện tượng chất nhôm độc là do hiện diện quá nhiều chất nhôm dễ hòa tan hoặc dễ trao đổi trong đất phèn ngập nước và trên đất cao có độ acid cao như đất Cerratos ở Brazil.

Triệu chứng: Cây lúa nhiễm độc chất nhôm có những vết vàng hoặc trắng ở giữa các gân lá lúa. Sau đó, lá bị khô và chết, rễ lúa bị ngắn và ít đi và toàn cây lúa bị lùn.

5.2.5.
Chất Bore độc 

Hiện tượng chất bore độc thường xuất hiện ở những vùng ven bờ biển, những nơi khô khan và trong hệ thống dẫn thủy có mang nhiều chất bore.

Triệu chứng: Lá của cây lúa bị nhiễm chất độc bore có đầu lá màu vàng và lan rộng dọc theo hai bìa lá. Có những vết nâu hình thoi xuất hiện ở dọc theo bìa lá lúa. Lá lúa bị bệnh trở nên nâu và héo. Sự phát triển của cây lúa không bị ảnh hưởng nhiều trừ khi bị nhiễm độc nặng với chất bore.


5.2.6.
Chất độc manganese

Chất độc managanese thường xuất hiện trên lúa rẫy ở đất acid và có thể do nước tưới tiêu mang đến trong ruộng ngập.

Triệu chứng: Lá cây lúa bị nhiễm độc manganese có nhiều chấm nâu khi già, đỉnh lá lúa chết dần xuống và gié lúa bị lép.

5.2.7.
Than bùn

Lúa trồng trên đất than bùn hay có nhiều chất hữu cơ, hoặc chất mùn thường không phát triển bình thường. Loại đất này cũng thiếu chất kẽm và chất đồng.

Triệu chứng: Lá lúa thường trở nên vàng hoặc nâu. Cây lúa phát triển chậm, ít chồi và bị lùn. Hạt lúa bị biến dạng và nhỏ hơn.

Bảng 7: Nồng độ tối thiểu cho sự thiếu chất dinh dưõng và độc hại của các khoáng chất trong cây lúa. 

	Chất dinh dưỡng
	Thiếu (T)

hoặc độc hại (Đ)
	Nồng độ

tối thiểu
	Bộ phận cây được phân tích
	Thời kỳ

sinh trưởng

	N

P

K

Ca

Mg

S

Si

Fe

Zn

Mn

B

Cu

Al


	T

T

Đ

T

T

T

T

T

T

T

Đ

T

Đ

T

Đ

T

Đ

T

Đ

Đ
	2,5%

0,1%

1,0%

1,0%

1.0%

0,15%

0,10%

0,10%

5,0%

70 ppm

300 pm

10 ppm

1.500 ppm

20 ppm

>2.500 ppm

3,4 ppm

100 ppm

<6 ppm

30 ppm

300 ppm
	Phiến lá

Phiến lá

Rạ

Rạ

Phiến lá

Rạ

Rạ

Rạ

Rạ

Phiến lá

Phiến lá

Thân

Rạ

Thân

Thân

Rạ

Rạ

Rạ

Rạ

Thân


	Đâm chồi

Đâm chồi

Chín

Chín

Đâm chồi

Chín

Chín

Chín

Chín

Đâm chồi

Đâm chồi 

Đâm chồi

Chín

Đâm chồi

Đâm chồi

Chín

Chín

Chín

Chín

Đâm chồi


Nguồn: De Datta, 1981
5.3.
Quản lý xáo trộn dinh dưỡng

Về phương diện thực hành, quản lý tình trạng thiếu chất dinh dưỡng của cây lúa tương đối dễ dàng hơn tìm kiếm giải pháp có hiệu năng kinh tế đối với các ảnh hưởng độc hại của loại đất có vấn đề. Một cách tổng quát, phương pháp quản lý xáo trộn chất dinh dưỡng gồm có 4 giai đoạn chính:

1) Quan sát và lấy mẫu đất và cây lúa bị nhiễm bệnh;

2) Phân tích đất đai và/hoặc lá lúa của cây nhiễm “bệnh” để hiểu biết chính xác vấn đề;

3)   áp dụng các phương pháp chữa trị thích ứng; và

4)  Thử nghiệm để tìm các giống chịu đựng được từng loại xáo trộn chất dinh dưỡng để giảm bớt mức độ ảnh hưởng. Đối với các hiện tượng thiếu chất dinh dưỡng chỉ cần áp dụng các loại phân thích ứng đúng lượng và đúng lúc. Đối với các chất độc hại trong đất, cần áp dụng phương pháp canh tác thích hợp để làm giảm bớt độ độc trong đất (chất độc sắt, nước mặn, muối alkaline, chất độc alunimiun, than bùn) (Xem Chương 5: Quản lý lúa nước trời: lúa nước cạn, lúa nước sâu và lúa thủy triều); hoặc tránh bớt nguyên nhân gây bệnh (chất độc manganese trong dẫn thủy) trước khi trồng trọt. 
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Hình 7: Bệnh siêu vi khuẩn đốm vàng

Hình 8: Lúa thiếu chất kẽm

(ảnh IRRI, 1985)








(ảnh IRRI, 1985)

6.

PHƯƠNG PHáP QUảN Lý Cỏ DạI
Nghiên cứu gần đây cho biết cỏ dại sống trên bờ ruộng cũng chứa nhiều loại côn trùng thù nghịch thiên nhiên có lợi ích cho trồng lúa (Marcos et al., 2001), nhưng cũng chứa nhiều côn trùng phá hại. Vậy, có nên làm sạch cỏ trên các bờ để để tránh làm nơi chứa các loài sâu nấm, mầm bệnh có thể gây hại cho ruộng lúa gần bên, như khuyến cáo trước đây? Cho nên, cần phải xác định rõ ràng loại cỏ dại nào có lợi và có hại ở ngoài ruộng để giúp nông dân có ý niệm thực hành dễ dàng hơn.  

Cỏ dại sống chung với cây lúa rất phổ biến ở các môi trường trồng lúa và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho lúa:

(i) Cạnh tranh về chất dinh dưỡng, nước, ánh sáng và chiếm đất đai; làm giảm năng suất lúa.  

(ii) Cỏ dại khi còn sống hay chết thối có thể tiết ra các độc tố từ rễ, thân và lá làm trì hoãn sức lớn mạnh của cây lúa.  

(iii) Cỏ dại rậm rạp là ổ chứa các mầm sâu bệnh.  

(iv) Hạt cỏ dại còn làm giảm chất lượng gạo ngoài thị trường.  

(v) Cỏ dại nhiều có thể làm lúa đổ ngã, khi cỏ còn xanh làm tăng độ ẩm cho hạt lúa trước khi thu hoạch.

(vi) Cỏ dại còn gây khó khăn cho dẫn và thoát thủy, làm mất nhiều nước do bốc hơi (vì nước chảy chậm).

(vii) Tốn kém trong quản trị cỏ dại, làm tăng giá thành sản xuất lúa.

Áp dụng các kỹ thuật tiến bộ như các giống lúa cao năng với chồi lá đâm thẳng, nhiều phân hóa học chủ yếu chất đạm, các nông cơ nông cụ làm cỏ dại dễ dàng phát triển trong ruộng lúa. Cho nên, cỏ dại là yếu tố quan trọng làm giảm bớt năng suất của lúa độ 20% ở châu á và châu Phi, ngoài tổn phí lớn đến 30% nhân công để quản lý tốt vấn đề này. Nếu ruộng lúa không chăm sóc đúng lúc, cỏ dại có thể làm thiệt hại đến 40-100%. Cỏ dại thường gây tổn thất nhiều cho lúa rẫy vì không có nước và thiếu bảo vệ, và khó quản lý cho lúa gieo thẳng hơn là lúa cấy.  Tuy nhiên, cỏ dại cũng có tác động hữu ích vì chúng có thể giúp chống xói mòn ở những nơi có đất dốc, cung cấp nơi ẩn náo cho các côn trùng thù nghịch thiên nhiên, che dấu lúa khỏi chim phá hại, cung cấp nguồn chất mùn sau này, giúp chống loại sâu bọ của rễ (như tuyến trùng), v.v.  Hiện nay, quản lý cỏ dại trong ruộng lúa đang có các xu hướng như sau:
· Càng ngày nông dân càng dùng nhiều thuốc diệt cỏ để giải quyết tình trạng thiếu nhân công hoặc giá nhân công đắt đỏ trong các nước đang phát triển. 

· Nông dân dùng mật độ hạt giống/ha cao, từ 150 đến hơn 200 kg/ha, hoặc cấy lúa dày với khoảng cách hẹp (< 20 x 20 cm) để tăng số chồi lúa trên một đơn vị diện tích đất, do đó làm giảm bớt áp lực của cỏ dại.

· ở những nơi dùng phương pháp cấy lúa, nông dân đã bắt đầu chuyển đổi cơ cấu trồng, từ cấy qua gieo thẳng, và dùng nhiều thuốc diệt cỏ. Qua nhiều năm thực hành, vấn đề lúa đỏ hay lúa dại xuất hiện, có thể trở nên trầm trọng.

· Có nhiều nơi nông dân áp dụng phương pháp ít hoặc không cày xới để làm giảm bớt áp lực của cỏ dại, vì cày xới làm phơi bày các hạt cỏ ở trong đất, giúp chúng dễ mọc mầm, phát triển nhanh và nhiều hơn (Xem Nông Nghiệp Bảo Tồn trong Chương 8: Trồng Lúa Cơ Giới Hóa).

6.1.
Các loại cỏ dại quan trọng trong ruộng lúa

Trong các loài cỏ dại, Echinochloa spp. là loài cỏ khoẻ mạnh, thường xuất hiện nhiều trong ruộng lúa và phổ biến trên khắp thế giới. Vì thế có những nỗ lực rất lớn nhằm hủy diệt loài cỏ này khi canh tác. Theo các quan sát viên về cỏ dại ở châu á và Mỹ, nơi nào cỏ Echinochloa spp. bị kiểm soát chặt chẽ, loài cỏ Leptochloa spp. thay thế và phát triển mạnh thêm. Sự kiện này có lẽ một phần do loại cỏ kém quan trọng sau này không bị ảnh hưởng nhiều khi dùng thuốc diệt cỏ lưu dẫn.

6.1.1.

Châu Á (IRRI, 1985)
Cỏ có tử diệp đơn: Cyperus difformis, Cyperus iria, Cyperus rotundus, Digitaria ciliaris, Digitaria setigera, Echinocloa colona, Echinocloa crus-galli, Echinocloa glabrescens, Eleusine indica, Fimbristylis miliacea, Ischaemum rugosum, Leptochloa chinensis, Oryza sativa, O. rufipogon (lúa đỏ).

Cỏ có tử diệp kép: Ipomoea aquatica (bìm bìm), Monochoria vaginalis (lục bình), Sphenoclea zeylanica Gaertn (bồng bồng).


6.1.2.

Châu Phi (IRAT, 1978)

Cỏ có tử dịệp đơn: Marsilea crenulata Desv., Commelina benghalensis L., Cyperus difformis, L, Cyperus esculentus, L., Cyperus haspan, L., Cyperus Rotundus, L., Finbristylis dichotoma (L.) Vahl., Dactyloctenium aegyptium Beauv. E. Colona (L.) Link, E. Crus-pavonis (Kunth) Schult., E. Pyramidalis Hitch et Ch., Eleusine indica (L.) Gaerth, Ischaemum rugosum Salisb, Oryza barthii A. Chev, O. Longistaminata A. Chev. Et Roerh, O. Punctata Katschy ex Steud,  Panicum maximum L., Pennisetum pedicellatum (Lam.) Steud, Rottboellia exaltata L. 
Cỏ có tử diệp kép: Amaranthus hybridus L., A. Viridis L., Acanthospermum hispidum DC, Ageratum conyzoides L., Eclipta prostata (L.) L., Tridax procumbens L., Ipomoea aquatica Forsk, Euphorbia hirta L., Phyllanthus amarus Schum. et Thon., Mimosa pudica L., Jussiaea abyssinica (A. Rich.) Dandu et Brenan, Portulaca meridiana L., Portulaca oleracea L., Borreria verticillata (L.) G.F. Mey, Sphenoclea zeylanica Gaertn. 

6.1.3.
Châu Mỹ (Fisher and Antigua, 1996)

Cỏ dại trong lúa gieo thẳng trên đất bảo hòa: Heteranthera limosa, H. Reniformis, Limnocharis flava, Ludwigia spp., Oryza sativa (lúa đỏ), Echinochloa colona, E. Crus-galli, Ischemum rugosum, Cyperus iria, C. Esculentus, C. Difformis, Fimbristylis annua, F. Littoralis, Luziola subintegra, L. Brasileana, Leptochloa spp., Eleocharis spp., Sagittaria guayanensis, Aeschynomene spp., Seabania exaltata, Sphenoclea zeylanica. 
Cỏ dại trong gieo thẳng trên đất khô: Oryza sativa (lúa đỏ), E. Crus-galli, E. Colona, Sesbania exaltata, Paspalum spp., Digitaria sanguinalis, Rottboellia cochinchinensis, Eleusine indica, Leptochloa spp., Phaseolus latyroides, Stenotaphrum secundatum, Ceperus rotundus, C. Ira, C. Ferax, Finbristylis annua, Murdania nudifora, Commelina diffusa, Ipomea spp., Eclipta alba và Casssia tora.
Cỏ dại trên lúa rẫy: Echinochloa spp, Rottboellia cochinchinensis, Ischaemum rugosum, Digitaria sanguinalis, Leptochloa spp., Cyperus rotundus, C. Ira, C. Ferox, Ipomea sp.  Amaranthus spp., Acnthospermum sp.,  Ageratum conzoides, Bidens pilosa, Cassia tora, Ipomea sp. và cỏ lá hẹp như Cenchrus echinatus, Eleusine indica và Brachiaria plantaginea.  

6.2. Quản lý cỏ dại
Để đảm bảo năng suất lúa cao khi thu hoạch, cần phải kiểm soát cỏ dại trước khi chúng có thể làm hại cho ruộng lúa, tốt nhứt vào 2-3 tuần lễ trước khi gieo hạt (gieo thẳng) và 3-4 tuần lễ sau khi cấy. Quản lý cỏ dại hữu hiệu là sự phối hợp chặt chẽ phương pháp canh tác, cơ giới và chất hoá học; còn được gọi là quản lý tổng hợp cỏ dại.

6.2.1.
 Phương pháp canh tác

· Chọn hạt giống lành mạnh và không lẫn lộn hạt cỏ dại.  

· Chọn giống lúa có khả năng đâm chồi nhanh cùng với sử dụng mạ non và cấy khoảng cách hẹp để tăng mật độ chồi; làm cỏ dại yếu kém, cạnh tranh không kịp. 

· Làm đất: Làm bằng mặt đất, cày và bừa với các nông cụ thích hợp rất quan trọng để kiểm soát cỏ dại dễ dàng. Cày ải sau khi thu hoạch lúa để phơi bày và diệt các loại rhyzomes. Phối hợp cày sớm và dẫn thủy để kích thích hạt cỏ dại, gồm cả lúa dại mọc mầm và sau đó cày lại một lượt để hủy diệt lúc cỏ còn non. 

· Kiểm soát mực nước trong ruộng là một biện pháp quản lý cỏ hữu hiệu. Lưu ý rằng cỏ dại có thể do nước tưới mang vào ruộng lúa.

· Cấy lúa là phương pháp quản lý cỏ hữu hiệu hơn hết vì cây lúa đã đủ lớn mạnh để đàn áp cỏ non, mới mọc sau.

· Diệt cỏ bằng sức lao động, bằng cơ giới và bằng thuốc diệt cỏ.

· Luân canh có thể làm giảm áp lực cỏ. Trồng lúa liên tục nhiều năm làm cho cỏ dại trở nên trầm trọng hơn. Nếu cỏ dại xâm chiếm mãnh liệt, nhứt là lúa đỏ, cần áp dụng hưu canh như trong hệ thống lúa rẫy du canh.

6.2.2.
  Phương pháp cơ giới

Sử dụng các dụng cụ diệt cỏ như: máy làm cỏ đẩy tay (rotary weeder) ở các tiểu điền, máy xới đất cho lúa rẫy ở các đại điền (Brazil), nhưng cần phải gieo hay cấy theo hàng. Các nông cụ này còn giúp trộn phân vào đất trong khi làm cỏ.

6.2.3.  Thuốc diệt cỏ

áp dụng thuốc diệt cỏ là một phương pháp thực hành dễ dàng và mau lẹ, nhưng nông dân cần phải có kiến thức và kinh nghiệm để sử dụng thuốc hữu hiệu và kiểm soát đúng loại cỏ sẽ hoặc đang xuất hiện trong ruộng. Thuốc diệt cỏ trên thị trường có nhiều dạng khác nhau: loại nhũ dầu đậm đặc, chất lõng, bột có thể thấm ướt và loại hạt.  Loại thuốc diệt cỏ ở dạng hạt càng ngày trở nên thông dụng trên thị trường đối với trồng lúa. Cũng nên lưu ý rằng cỏ dại có thể chống kháng thuốc diệt cỏ, nhứt là khi chúng đã lớn và già. Nông dân trồng lúa cần có kiến thức để (i) xác nhận các loại cỏ thường gặp, (ii) các đặc tính của mỗi loại thuốc diệt cỏ và (iii) phương pháp áp dụng (thời gian và số lượng).
· Xác nhận loại cỏ: Cỏ trong ruộng lúa thường chia làm 3 loại: loại cỏ tử diệp đơn (cỏ lá hẹp), loại cỏ tử diệp kép (cỏ lá rộng) và loại bèo, rong rêu.

· Phân loại thuốc diệt cỏ: Thuốc diệt cỏ được xếp loại tùy theo hiệu quả của chúng đối với cỏ dại, như sau:

- Thuốc diệt cỏ tiếp xúc giết ở nơi chúng tiếp cận.

- Thuốc diệt cỏ lưu dẫn truyền từ rễ đến lá (thuốc hạt) hoặc từ lá đến rễ (thuốc phun)

- Thuốc diệt cỏ chuyên biệt chỉ diệt cỏ dại mà không hại cây lúa; chỉ diệt loại cỏ tử diệp đơn mà không ảnh hưởng loại cỏ tử diệp kép, hoặc trái lại.

- Thuốc diệt cỏ không chuyên biệt giết các loại cây gồm cả cây lúa và cỏ dại.

Ngoài ra, thuốc diệt cỏ còn phân biệt:


- Thuốc diệt cỏ trước mọc mầm: Loại thuốc này cần được áp dụng trước khi cây cỏ mọc mầm, cho nên cần áp dụng trước khi gieo hạt (thích hợp cho lúa gieo thẳng).


- Thuốc diệt cỏ sau mọc mầm: Loại thuốc này chỉ dùng đến khi cỏ đã mọc 2 lá non và/ hoặc cây lúa đã lớn (thích hợp cho lúa cấy).

· Lựa chọn thuốc diệt cỏ: 
Khi lưa chọn thuốc diệt cỏ, cần phải kiểm tra nhãn hiệu, lời hướng dẫn, v.v. để tìm hiểu các khuyến cáo về số lượng áp dụng cho lúa và điều kiện cho cách dùng thuốc:
· Cần thoát nước trước khi phun thuốc?

· Loại cỏ nào dễ bị hủy diệt và loại nào kháng thuốc diệt cỏ?

· ở giai đoạn nào của cây lúa và cỏ dại dễ nhiễm thuốc diệt cỏ?

· Thuốc diệt cỏ có thể trộn với chất hóa học khác, với nước hay với chất dầu?

 
Một cách tổng quát, lựa chọn thuốc diệt cỏ tùy theo tình trạng cỏ dại nơi canh tác (Bảng 8, 9 và 10):
- Diệt các loại cỏ đa niên ít nhứt một tháng trước khi bắt đầu sửa soạn đất bằng thuốc Delapon, Glyphosate.

- Diệt cỏ non ngay trước khi gieo trồng bằng Paraquat.

- Diệt cỏ trước khi mọc mầm hoặc sau khi cỏ có 2 lá (Bảng 8).

· Diệt cỏ sau mọc mầm, 2-3 tuần lễ sau khi gieo hạt hoặc cấy (Bảng 8).

· Chú trọng vấn đề an toàn cho sức khoẻ con người và môi trường.

Bảng 8: Lựa chọn thuốc diệt cỏ trước mọc mầm hoặc sau khi có 2 lá cho từng loại lúa

Thuốc diệt cỏ dại




Loại cỏ dại







Loại lúa

MCPA







Cỏ lá hẹp và loại lát




Lúa tưới tiêu, cấy

Fenoprop (2,4-5 TP)



Cỏ lá hẹp và loại lát




Lúa tưới tiêu, cấy

Butachlor






Cỏ lá hẹp, 0-2 lá





Lúa nước trời, gieo sạ

Fluordifen






Cỏ lá hẹp, 0-2 lá





Lúa sạ hoặc cấy

Butralin







Cỏ lá hẹp và cỏ lá rộng



Gieo thẳng, nước trời

Benthiocarb






Cỏ lá hẹp, lát, cỏ lá rộng



Gieo thẳng hoặc cấy

Molinate






Cỏ lá hẹp, lát, cỏ lá rộng



Gieo thẳng hoặc cấy

Oxadiazon 12L 25EC



Cỏ lá hẹp, lát, cỏ lá rộng



Gieo thẳng hoặc cấy

Bentazone






Cỏ lá hẹp, lát, cỏ lá rộng



Gieo thẳng hoặc cấy

Nguồn: Dingle et al., 1993

Bảng 9: Thuốc diệt cỏ cho loại cỏ dại lá rộng, cỏ dại lá hẹp và cỏ lát

Chỉ cỏ dại lá rộng  




Chỉ cỏ dại lá hẹp và cỏ lát

2,4 D








Propanil, molinate

Fenoprop







Oxadiazon

MCPA







Avirosan

Nguồn: Dingle et al., 1993

Bảng 10: Thuốc diệt cỏ dùng cho lúa rẫy ở Brazil

Thuốc diệt cỏ






Số lượng chất hoạt động

Thời gian áp dụng















(kg/ha)

Pendimethalin









1,25 -1,5





Trước mọc mầm

Oxadiazon










0,75 -1,0





Trước mọc mầm

Bifenox












  10,0





Trước mọc mầm

Propanil











3,6 - 4,3





Sau mọc mầm

Thiobencarb + propanil






3,2 + 1,6





Sau mọc mầm

Propanil + 2,4-D








3,8 + 0,72




Sau mọc mầm

________________________________________________________________________

​​​​​​Nguồn: Fisher and Antigua, 1996

6.2.4.
 Lúa khử cỏ (Allelopathy)

Lúa khử cỏ là một đặc tính của cây lúa có khả năng làm giảm bớt sự hiện diện và phát triển của một vài loài cỏ dại trong ruộng lúa. Đặc tính này được dùng để kiểm soát cỏ dại bằng hai cách (i) lai tạo giống lúa cao năng thương mãi với giống lúa có đặc tính khử cỏ và (ii) trích dẫn hóa chất allelo của cây lúa để dùng làm thuốc diệt cỏ. ở Nhựt Bổn, các chuyên gia đã gạn lọc trong ngân hàng gen và tìm được nhiều dòng có ít nhiều đặc tính lúa khử cỏ chống lại một số cỏ dại (Smith, 1992). ở Arkansas, Mỹ, 9 trong 38 dòng lúa thí nghiệm có đặc tính trừ khử loại cỏ Heteranthera limosa và loại cỏ nước khác đến 80-90% (Lin et al., 1992). Hiện nay, các chuyên gia đã trích được hóa chất này và đang thử nghiệm áp dụng trong công tác quản lý cỏ dại. 

6.2.5.
 Công nghệ sinh học

Có rất nhiều báo cáo về cỏ dại có khả năng kháng thuốc diệt cỏ, nên nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện để vượt qua khó khăn này. Ngoài ra, các chuyên gia cũng tiếp tục các cuộc nghiên cứu về sức cạnh tranh và đặc tính khử cỏ của cây lúa đối với các loài cỏ dại. Công nghệ sinh học, nhứt là sự thành công thành lập bảng đồ genome của cây lúa trong 2001, có tiềm năng rất lớn và có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu về quản trị cỏ tiến đến những giải pháp sớm hơn cho các đề tài cỏ dại nêu trên.

Hiện nay, một số gen của vi khuẩn kháng thuốc diệt cỏ đã được tìm ra và dùng trong công tác quản trị cỏ dại cho một số hoa màu như bắp, đậu nành, cây canola và bông vải. Vào năm 2004, thế giới đã trồng gần 59 triệu ha màu có gen kháng thuốc diệt cỏ, hay 72% tổng số diện tích các màu GMO (di truyền biến đổi), chủ yếu bắp, canola, bông vải và đậu nành (James, 2004). Công tác tạo ra màu có gen kháng thuốc diệt cỏ đã giúp cho kiểm soát cỏ hữu hiệu và có kinh tế cao vì giảm số lần áp dụng thuốc diệt cỏ và bớt ô nhiễm môi trường; tuy nhiên những rủi ro tiềm ẩn trong sử dụng màu GMO cần phải được nghiêm túc theo dõi.  

Đối với lúa, cây lúa GMO có gen đầu tiên kháng thuốc diệt cỏ phosphinothrincin đã được sáng tạo (Dekeyse et al., 1989) và sau đó kháng glufosinate (Cao et al., 1992; FAO, 1996). Tuy nhiên, có nhiều quan tâm đến dùng các gen kháng thuốc diệt cỏ trong cây lúa vì mức rủi ro cao cho truyền gen kháng này đến các loại cỏ liên hệ với cây lúa, như lúa dại hay cỏ ống (barnyard grass) do thụ phấn chéo. Cũng nên biết rằng cây lúa có đặc tính tự thụ tinh, nhưng cũng có 5-10% thụ tinh chéo với các loài khác cùng họ bên ngoài. Vì sự thụ phấn chéo là do các phấn hoa, nên để giảm thiểu vấn đề rủi ro trên, cần có gen kháng di truyền qua tế bào chất thay vì ở nhân của tế bào (Froud-Williams, 1991).   

7.

KếT LUậN

Bảo vệ lúa là mối quan tâm thường trực của nông dân trước và sau khi thu hoạch. Mối lo ngại này có vẻ càng ngày tăng thêm vì dân số gia tăng không ngừng, mức thâm canh càng lúc mãnh liệt hơn. Công tác quản trị bảo vệ mùa màng hữu hiệu sẽ đóng góp tích cực vào làm giảm giá thành sản xuất lúa và nâng cao lợi tức nông dân. Vì thế, cần phải tìm những sách lược bảo vệ mùa màng nhằm bảo đảm thu hoạch tốt vào cuối vụ và hậu thu hoạch. Tuy nhiên, một số vấn đề hiện nay còn đặt ra, chủ yếu tổn phí cao cho bảo vệ mùa màng, côn trùng và cỏ dại kháng lại chất hóa học nông nghiệp, một số sâu bệnh khó kiểm soát, như sâu đục thân vàng, bệnh bạc lá, cỏ tranh, ryzhome, và sự an toàn cho sức khoẻ con người và môi trường. Ngoài khuyến khích sử dụng quản lý tổng hợp sản xuất (Kiểm Tra lúa) và dịch hại mùa màng (IPPM), cần phải có nỗ lực nhiều hơn nữa để khai thác các khám mới trong ngành công nghệ sinh học hầu khắc phục các trở ngại nêu trên và đồng thời nâng cao mức sống trù phú của xã hội nông thôn. Ưu tiên cần có chính sách nhà nước thích ứng để điều chỉnh giá cả hợp lý, giảm bớt các hóa chất nông nghiệp độc hại không cần thiết hầu tránh dùng thuốc bừa bãi, và tăng cường tập huấn nông dân về quản lý sản xuất và bảo vệ mùa màng thật tốt, có kinh tế cao.  
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